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I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO
1. Rủi ro về lãi suất
Lãi suất thị trường là yếu tố gây tác động mạnh đến thu nhập và chi phí hoạt động của ngân hàng, khi lãi suất thay đổi gây sự chệnh lệch về kỳ hạn và tính thanh khoản giữa vốn huy động và sử dụng vốn huy động. Rủi ro lãi suất phát sinh khi có chênh lệch về kỳ hạn tái định giá giữa tài sản nợ và tài sản có của ngân hàng.
Maritime Bank quản lý rủi ro lãi suất theo nguyên tắc cẩn trọng. Ủy ban ALCO sử dụng nhiều công cụ để giám sát và quản lý rủi ro lãi suất bao gồm: Biểu đồ lệch kỳ hạn tái định giá (repricing gap), thời lượng của tài sản nợ và tài sản có (duration), hệ số nhạy cảm (factor sensitivity). Báo cáo về nội dung nói trên do Phòng Quản lý rủi ro của Maritime Bank lập định kỳ hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng cho từng loại tiền và vàng. Dựa trên báo cáo và những nhận định về diễn biến, xu hướng của lãi suất trên thị trường trong các cuộc họp hàng tháng của Ủy ban ALCO. Ban điều hành ngân quỹ hàng ngày sẽ quyết định duy trì các mức chênh lệch thích hợp để định hướng cho các hoạt động của Ngân hàng.
2. Rủi ro về tín dụng
Rủi ro tín dụng xuất phát từ các hoạt động tín dụng khi khách hàng vay vi phạm các điều kiện của hợp đồng tín dụng làm giảm hay mất giá trị của tài sản có, cụ thể khi khách hàng không thực hiện nghĩa vụ đã được Maritime Bank bảo lãnh, hoặc khách hàng không thanh toán đầy đủ và đúng hạn gốc và lãi các khoản vay được Maritime Bank cấp.

Để quản lý, kiểm soát rủi ro tín dụng ở mức thấp nhất, Maritime Bank đã thiết lập và thực hiện chính sách tín dụng với nhiều công cụ.
Để thực hiện xét duyệt và quyết định cấp các khoản tín dụng và bảo lãnh, Maritime Bank tổ chức thành 2 cấp: Hội đồng tín dụng (HĐTD) ở chi nhánh và Hội đồng tín dụng tại Trung tâm điều hành. HĐTD tại Trung tâm điều hành bao gồm thành viên HĐQT, thành viên Ban điều hành và cán bộ tái thẩm định. Bên cạnh việc quyết định cấp tín dụng và bảo lãnh, HĐTD còn quyết định các vấn đề về chính sách tín dụng, quản lý rủi ro tín dụng, hạn mức tín dụng đối với chi nhánh. Nguyên tắc cấp tín dụng là sự nhất trí 100% của các thành viên xét duyệt. Các khách hàng vay vốn là doanh nghiệp và cá nhân đều được xếp hạng trong quá trình thẩm định. Sau khi thẩm định, phân tích và xem xét các rủi ro, hạn mức tín dụng, bảo lãnh hoặc các khoản vay độc lập sẽ được cấp cho khách hàng.

Maritime Bank thực hiện nghiêm chỉnh việc trích lập dự phòng rủi ro theo qui định của NHNN hàng tháng theo Quy chế do HĐQT ban hành. Việc thành lập Phòng giám sát tín dụng năm 2006 đã chuyên nghiệp hóa công tác quản lý chất lượng tín dụng.
3. Rủi ro về ngoại hối
Hoạt động ngoại hối của Maritime Bank chủ yếu nhằm phục vụ thanh toán quốc tế cho các khách hàng doanh nghiệp. Quản lý rủi ro ngoại hối tập trung vào quản lý trạng thái ngoại hối ròng (không được dương hoặc âm quá 30% vốn tự có của Ngân hàng), tuân thủ đúng các quy định hiện hành của NHNN. Ủy ban ALCO quyết định và định kỳ xét duyệt lại  hạn mức về trạng thái mở và hạn mức ngăn lỗ cho các nhân viên giao dịch ngoại hối. Hội đồng Quản trị xem xét, quyết định và định kỳ xét duyệt lại hạn mức giao dịch với các đối tác. Bên cạnh đó, trạng thái cũng như rủi ro ngoại hối còn được Ban điều hành xem xét và điều chỉnh hằng ngày nhằm tối ưu hóa thu nhập cho Ngân hàng.

4. Rủi ro về thanh khoản
Rủi ro thanh khoản là một trong các rủi ro rất quan trọng trong hoạt động ngân hàng. Do vậy, rủi ro thanh khoản được Ngân hàng quan tâm đặc biệt. Quản lý rủi ro thanh khoản tại MARITIME BANK được thực hiện trong một kế hoạch tổng thể về quản lý rủi ro thanh khoản và ứng phó với các sự cố rủi ro thanh khoản. Kể từ khi thành lập và đi vào hoạt động, Ngân hàng luôn bảo đảm duy trì khả năng thanh khoản và luôn tuân thủ các quy định về thanh khoản của NHNN, xây dựng khung quản lý rủi ro thanh khoản và giám sát rủi ro thanh khoản. Quản lý rủi ro thanh khoản tại Maritime Bank bảo đảm tuân thủ các nguyên tắc cụ thể sau: 

· Tuân thủ nghiêm các quy định của NHNN về tỷ lệ an toàn vốn và thanh khoản trong hoạt động ngân hàng; 
· Duy trì tỷ lệ tối thiểu 25% giữa giá trị các tài sản có có thể thanh toán ngay và các tài sản nợ sẽ đến hạn thanh toán trong thời gian một tháng tiếp theo; 
· Duy trì tỷ lệ tối thiểu bằng một (1) giữa tổng tài sản có có thể thanh toán ngay trong khoảng thời gian bảy (7) ngày làm việc tiếp theo và tổng tài sản nợ phải thanh toán trong khoảng thời gian bảy (7) ngày làm việc tiếp theo; 
· Tuân thủ các hạn mức thanh khoản quy định trong chính sách quản lý rủi ro thanh khoản theo quy định của Ngân hàng Nhà nước; 
· Tổng hợp và phân tích động thái của khách hàng gửi tiền, xây dựng kế hoạch sử dụng vốn cho hoạt động tín dụng và các hoạt động có rủi ro vốn. 

Maritime Bank cũng thiết lập các định mức thanh khoản như là một công cụ dự phòng tài chính để ứng phó với các đột biến về thanh khoản. Căn cứ khả năng thanh toán ngay và khả năng chuyển đổi thành thanh toán ngay, định mức thanh khoản chia làm bốn (4) cấp độ từ thấp đến cao. Trong mỗi cấp độ sẽ quy định rõ các loại thanh khoản. Kế hoạch thanh khoản dự phòng được thể hiện bằng văn bản và được ALCO xem xét cập nhật hàng tháng.

Ngoài ra, Ngân hàng cũng xây dựng kế hoạch ứng phó tình trạng khẩn cấp thanh khoản nhằm cung cấp cho lãnh đạo, trưởng các đơn vị, bộ phận và các nhân viên phương cách quản lý và ứng phó khi xảy ra sự cố thanh khoản. Các bước có quan hệ mật thiết với nhau trong quá trình ứng phó tình trạng khẩn cấp thanh khoản, bao gồm: 

· Xây dựng kế hoạch: Định nghĩa phân loại sự cố, mô phỏng các tình huống của sự cố và các hành động cụ thể để ứng phó. Kế hoạch phải thể hiện bằng văn bản được thiết lập trên công việc hàng ngày kể cả ngoài giờ làm việc. Kế hoạch phải được xem xét cập nhật ít nhất sáu (6) tháng một lần.

· Thực hiện hành động ứng phó có hệ thống.

· Kiểm soát phương thức quản lý tình trạng khẩn cấp: Quản lý mọi hành động trong thời gian xảy ra sự cố, điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với tình hình.

Kế hoạch ứng phó cũng bao gồm việc định nghĩa các mức độ khẩn cấp của thanh khoản và các biện pháp ngăn chặn, các định mức thanh khoản có thể sử dụng, các nguồn lực có thể huy động bao gồm cả nguồn lực bên trong và nguồn lực bên ngoài để ngăn chặn và đối phó với sự cố thanh khoản. Kế hoạch cũng quy định sơ đồ thông tin liên lạc đa chiều từ nhân viên đến lãnh đạo và ra bên ngoài cũng như phương tiện thông tin liên lạc và mức độ duy trì liên lạc. 

Ngân hàng đã và đang triển khai tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật của cổ đông và các đối tác nước ngoài về quản trị rủi ro, trong đó bao gồm cả nâng cao trình độ quản trị rủi ro về thanh khoản. 

5. Rủi ro từ hoạt động ngoại bảng
Các hoạt động ngoại bảng của Maritime Bank chủ yếu bao gồm các khoản cam kết cho vay và các hình thức bảo lãnh. Tỷ trọng các cam kết giao dịch ngoại hối như cam kết mua/bán ngoại tệ có kỳ hạn (forward) và quyền chọn mua/bán ngoại tệ có tỷ lệ rất nhỏ. Maritime Bank thực hiện chính sách bảo lãnh thận trọng. Phần lớn các khoản bảo lãnh đều có tài sản thế chấp. Hội đồng Quản trị quyết định các hạn mức bảo lãnh cấp cho các cá nhân và doanh nghiệp trên cơ sở được thẩm định chặt chẽ, được xem xét như khoản vay.

6. Rủi ro luật pháp
Rủi ro luật pháp liên quan những sự cố hoặc sai sót trong quá trình hoạt động kinh doanh làm thiệt hại cho khách hàng và đối tác dẫn đến việc Ngân hàng bị khởi kiện. Nguyên nhân dẫn đến rủi ro này là do con người hoặc hệ thống công nghệ thông tin. 

Để phòng chống rủi ro này, Ngân hàng chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ chính theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000. Các quy trình nghiệp vụ chính đã được chuẩn hóa trong năm 2007 bao gồm: Nghiệp vụ tiền gửi, chuyển tiền, tín dụng, bao thanh toán, nghiệp vụ quyền chọn, kinh doanh vàng và ngoại hối. Bên cạnh đó các quy trình trong quản lý bao gồm: Tuyển dụng, đào tạo, đánh giá nội bộ, thiết kế và phát triển sản phẩm, quản lý tài sản khách hàng,... đã được tiêu chuẩn hóa nhằm giúp Maritime Bank kiểm soát được các hoạt động chính của mình. Hệ thống công nghệ thông tin của Ngân hàng được xây dựng theo Dự án Hiện đại hoá Ngân hàng và Hệ thống thanh toán do Ngân hàng Thế giới tài trợ, đảm bảo tính ổn định cao, an toàn và bảo mật. Ban pháp chế thuộc Khối Giám sát điều hành của Ngân hàng có nhiệm vụ chính trong việc đảm bảo các quyền lợi hợp lý và hợp pháp trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. 
7. Rủi ro pha loãng cổ phiếu

- Tổng số cổ phần chào bán: 


  
 75.000.000 cổ phần
Trong đó:
Cổ đông hiện hữu:
 
        67.500.000 cổ phần





Cán bộ nhân viên:

  
   6.500.000 cổ phần





Đối tượng khác:

  
   1.000.000 cổ phần (chào bán riêng lẻ)
- Giá bán cho các đối tượng là 10.000 đồng/ cổ phần 
Như vậy, số lượng cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu là 67.500.000, bằng 45% số lượng cổ phần của Maritime Bank hiện đang lưu hành trên thị trường. 
Sau khi lượng cổ phiếu chào bán này chính thức được đưa ra giao dích trên thị trường, nhà đầu tư nên lưu ý một số vấn đề sau:

* Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần

	EPS
	=
	Lãi chưa chia cho cổ đông

	
	
	Số lượng cổ phần bình quân lưu hành trong kỳ


Theo báo cáo tài chính của Maritime Bank đã được kiểm toán thì  EPS (2007) là 2.050 đồng

* Giá trị sổ sách mỗi cổ phần (mệnh giá 10.000đ/ Cổ phần)
	Giá trị sổ sách 

mỗi cổ phần
	=
	Vốn chủ sở hữu – Nguồn kinh phí và các quĩ

	
	
	Số cổ phần đã lưu hành – Cổ phiếu quĩ

	      Giá trị sổ sách

      mỗi cổ phần (2007)
	       =  
	1.883.804.0000.000
	  =  12.559 đồng

	
	
	150.000.000
	


Trên thực tế sự khác biệt về tốc độ tăng trưởng của lợi nhuận và vốn chủ sở hữu của Maritime Bank sẽ có ảnh hưởng đến chỉ số EPS cũng như giá trị sổ sách của Ngân hàng. Vì vậy nhà đầu tư cần đánh giá cẩn trọng vấn đề này.
* Điều chỉnh kỹ thuật giá của cổ phiếu Maritime Bank trên thị trường, tuy nhiên nhà đầu tư cũng cần lưu ý việc giá cổ phiếu có thể được điều chỉnh kỹ thuật trong phạm vi nhất định, có thể tham khảo theo công thức sau:

	P
	=
	
	Pt-1 + (IxPR)

	
	
	
	1 + I


Trong đó:
 

P:          Giá thị trường của cổ phiếu sau khi pha loãng

Pt-1:
Giá thị trường của cổ phiếu trước khi pha loãng

I:

Tỷ lệ tăng vốn

PR:
      Giá cổ phiếu bán cho người nắm giữ quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành mới
Ngoài ra việc phát hành thêm 7.500.00 cổ phần cho dành cho cán bộ công nhân viên và các đối tượng khác là đối tượng ngoài cổ đông hiện hữu không làm điều chỉnh kỹ thuật giá cổ phiếu nhưng về bản chất sẽ làm pha loãng chỉ số EPS và giá trị sổ sách của ngân hàng.
8. Rủi ro của đợt chào bán và rủi ro sử dụng vốn
8.1 Rủi ro về đợt chào bán 

Theo kế hoạch tăng vốn điều lệ đợt 1/2008 và phương án sử dụng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/3/2008 là tăng từ 1.500 tỷ lên 2.250 tỷ đồng được thực hiện cụ thể:
· Đối tượng: Cho cổ đông hiện hữu, Hội đồng quản trị, Cán bộ công nhân viên và 1 số đối tượng khác.
· Phương thức phân phối:
Phát hành ra công chúng;
· Giá bán được xác định:
10.000 đồng/ cổ phần

· Trường hợp số lượng chứng khoán chào bán không đạt như mục tiêu đề ra của phương án phát hành và Maritime Bank không thu đủ số số tiền như dự kiến sẽ ảnh hưởng việc thực hiện kế hoạch kinh doanh của Ngân hàng. Tuy nhiên để hạn chế rủi ro này, Maritime Bankđã tính toán thận trọng và chỉ phát hành bằng mệnh giá cho cổ đông hiện hữu, ưu đãi cho cán bộ công nhân viên và đối tượng có công với ngân hàng. 

Maritime Bank đã tính toán khả năng tăng vốn của các cổ đông hiện hữu và các đối tượng khác như nghị quyết Đại hội cổ đông và tin tưởng rằng khả năng tăng vốn là thực hiện đúng kế hoạch. Bởi vì các cổ đông lớn của Maritime Bank là các tập đoàn lớn, làm ăn có hiệu quả năng lực tài chính tốt và tỷ lệ vốn góp vào Maritime Bank không lớn nên không ảnh hưởng nhiều đến cơ cấu tài chính của cổ đông. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hà Nội đã có văn bản chấp thuận cho Maritime Bank tăng vốn năm 2008.
Tuy nhiên đợt phát hành làm tăng số lượng cổ phiếu giao dịch trên thị trường, do vậy, giá cổ phiếu có khả năng bị ảnh hưởng bởi mối quan hệ cung cầu trên thị trường. 

Đợt phát hành này không được bảo lãnh phát hành nên có thể xảy ra rủi ro cổ phiếu phát hành không được mua hết. Trong trường hợp này, lượng cổ phần chưa phân phối hết sẽ được xử lý theo hướng:

· Hội đồng quản trị tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác theo giá tối thiểu là 10.000 đồng/ cổ phần và xin phép UBCKNN gia hạn thời gian phát hành nếu thấy cần thiết;

· Hội đồng quản trị cũng chủ động tìm kiếm nguồn tài trợ bổ sung khác để đảm bảo huy động đủ vốn phục vụ kế hoạch kinh doanh nếu phát sinh.

· Trong trường hợp Hội đồng Quản trị không thực hiện được các nguồn tài trợ để bán hết số cố phần như dự kiến, Maritime Bank sẽ điều chỉnh kế hoạch đầu tư, cụ thể là một số dự án xây dựng trụ sở làm việc Chi nhánh Hải Phòng và Chi nhánh Nha Trang và điều chỉnh kế hoạch mở mới Chi nhánh nhằm đảm bảo theo đúng qui định của Ngân hàng Nhà nước.
Trong số các cổ đông lớn của Ngân hàng, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam là 2 doanh nghiệp nhà nước đã có văn bản trình và báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc xin chấp thuận mua cổ phần tăng vốn đợt 1/2008 của Maritime Bank.

8.2 Rủi ro về sử dụng vốn 
Với mục đích chính là mở rộng kinh doanh theo chiều rộng, tăng vốn điều lệ để chủ yếu đầu tư mở rộng mạng lưới và nâng cấp tài sản như: Mở thêm chi nhánh, phòng giao dịch, mua văn phòng làm việc, tài sản cố định vô hình, hữu hình khác, mua mới và nâng cấp công nghệ. Do thị trường tài chính - ngân hàng được dự kiến sẽ còn phát triển mạnh về trung và dài hạn nên phương án sử dụng vốn được đánh giá là phù hợp với xu thế thị trường nói chung và Maritime Bank nói riêng.
Tuy nhiên đến hết tháng 6 năm 2008 có 4 ngân hàng quốc doanh, 36 ngân hàng thương mại cổ phần đang hoạt động cùng với 36 chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh và 12 công ty tài chính nên sẽ có ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng cạnh tranh của Maritime Bank về khả năng huy động vốn cũng như tăng số dư nợ. và phát triển dịch vụ Mặt khác, khi mở rộng phát triển thêm chi nhánh, phòng giao dịch Maritime Bank sẽ phải tính đến hiệu quả kinh tế mang lại. Nếu vị trí các chi nhánh, phòng giao dịch cũng như các chính sách thu hút khách hàng không phù hợp ảnh hưởng đến hiệu quả của việc sử dụng vốn.

Do Ngân hàng chủ yếu là đầu tư theo chiều rộng, nên trong thời gian đầu chi phí về khấu hao, chi phí thuê văn phòng, chi phí nhân viên sẽ tăng và đồng thời ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh, cũng như chính sách chia cổ tức. 
9. Rủi ro hoạt động

Rủi ro hoạt động bao gồm các rủi ro phát sinh từ cách thức quản trị các hoạt động của một ngân hàng như cấu trúc hạn mức không phù hợp trong lĩnh vực kinh doanh vốn, quản trị không tốt.
Trong quá trình hình thành và phát triển, Maritime Bank từng bước khẳng định thương hiệu và thể hiện một bộ máy lãnh đạo năng động sáng tạo, không ngừng cơ cấu và tái cơ cấu bộ máy nhằm thích ứng với những thay đổi của môi trường kinh doanh và khắc phục những điểm yếu kém hiện tại hoặc mới phát sinh trong quá trình hoạt động.

10. Rủi ro khác
Ngoài những rủi ro nêu trên các rủi ro khác mang tính bất khả kháng cũng có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của Maritime Bank như: thiên tai, địch họa, lụt lội, cháy, nổ, khủng bố,... loại rủi ro này gây tâm lý bất an, gây thiệt hại, ảnh hưởng đến thu nhập của cá nhân, tổ chức là khách hàng của Maritime Bank. Điều đó, theo từng thời điểm có thể gây ảnh hưởng cục bộ, theo từng lĩnh vực nhất định. Để khắc phục rủi ro này trên toàn hệ thống từ Hội sở chính đến các chi nhánh, phòng giao dịch và công ty trực thuộc của Maritime Bank đều mua bảo hiểm phòng chống rủi ro cháy nổ đối với các tài sản như nhà, phương tiện vận tải và thiết bị làm việc (hệ thống máy tính, các thiết bị văn phòng,...). Ngoài ra, do đặc trưng của hoạt động ngân hàng, tiền và các tài sản giữ hộ của khách hàng trong kho và tiền vận chuyển trên đường đi đều được mua bảo hiểm. 
II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH

Tổ chức phát hành
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM
Bà LÊ THỊ LIÊN


Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Ông BÙI ĐỨC MIỆN
 

Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát.
Ông TRẦN ANH TUẤN

Chức vụ: Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc
Bà NGUYỄN THỊ THU HẰNG

Chức vụ: Trưởng Phòng Tài chính Kế toán 
Chúng tôi đảm bảo rằng thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là phù hợp với thực tế hoạt động của Ngân hàng.

III. CÁC KHÁI NIỆM

Trong Bản cáo bạch này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

“Bản cáo bạch”
Bản công bố thông tin của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh nhằm cung cấp thông tin cho công chúng đầu tư đánh giá và đưa ra các quyết định đầu tư chứng khoán. 

“Ngân hàng”
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam, gọi tắt là Maritime Bank hoặc Ngân hàng. 

“Cổ đông”
Tổ chức hoặc cá nhân sở hữu một hoặc một số cổ phần của Maritime Bank.

“Cổ phần”
Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau.

“Cổ phiếu”
Chứng chỉ do Maritime Bank phát hành xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của Maritime Bank. Cổ phiếu của Maritime Bank có thể ghi tên và không ghi tên theo quy định của Điều lệ và quy định pháp luật liên quan.

 “Cổ tức”
Số tiền hàng năm được trích từ lợi nhuận sau thuế của Maritime Bank để chia cho cổ đông.

 “Điều lệ”
Điều lệ của Maritime Bank đã được Đại hội đồng cổ đông của Ngân hàng thông qua và được đăng ký tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 “Năm tài chính” 
Tính từ 00 giờ ngày 01 tháng 01 đến 24 giờ ngày 31 tháng 12 năm dương lịch hàng năm. 

 “Người liên quan” 
Cá nhân hoặc Tổ chức có quan hệ với nhau trong các trường hợp sau đây:

· Công ty mẹ và công ty con (nếu có);

· Công ty và người hoặc nhóm người có khả năng chi phối việc ra quyết định, hoạt động của công ty đó thông qua các cơ quan quản lý công ty;

· Công ty và những người quản lý công ty;

· Nhóm người thỏa thuận cùng phối hợp để thâu tóm phần vốn góp, cổ phần hoặc lợi ích ở công ty hoặc để chi phối việc ra quyết định của công ty;

· Bố, bố nuôi, mẹ, mẹ nuôi, vợ, chồng, con, con nuôi, anh, chị em ruột của người quản lý doanh nghiệp hoặc của thành viên, cổ đông sở hữu phần vốn góp hay cổ phần chi phối.

“Vốn điều lệ”
Số vốn do tất cả cổ đông đóng góp và được ghi vào Điều lệ của Maritime Bank.  
Ngoài ra, những từ, thuật ngữ khác (nếu có) sẽ được hiểu như quy định trong Luật doanh nghiệp năm 2005, Nghị định 144/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Các từ hoặc nhóm từ viết tắt trong Bản cáo bạch này có nội dung như sau:

MARITIME BANK
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam 

BKS
Ban kiểm soát.

CNTT
Công nghệ thông tin.

ĐHĐCĐ
Đại hội đồng cổ đông.

ĐVT
Đơn vị tính.

HĐQT
Hội đồng quản trị.

HĐTV
Hội đồng thành viên.

HĐTD
Hội đồng tín dụng.

LN
Lợi nhuận.

LSCK
Lãi suất chiết khấu
NHNN
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

NHTM
Ngân hàng thương mại. 

NHTMCP
Ngân hàng thương mại cổ phần.

NHTMNN
Ngân hàng thương mại Nhà nước.

ROA
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản.

ROE
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu.

TCTD
Tổ chức tín dụng.

TKTS
Tổng kết tài sản.

TNHH
Trách nhiệm hữu hạn.

TNDN
Thu nhập doanh nghiệp.

TTS
Tổng tài sản.

VĐL
Vốn điều lệ.

USD
Đơn vị tiền tệ của Hoa Kỳ, đồng đô-la Mỹ.

VND
Đơn vị tiền tệ của Việt Nam, đồng Việt Nam.

IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ

1. Giới thiệu chung về Maritime Bank
	Tên gọi
	:
	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam

	Tên giao dịch quốc tế
	:
	Vietnam Maritime Commercial Stock Bank

	Tên viết tắt
	:
	MARITIME BANK hoặc MSB

	Hội sở chính
	:
	519 Kim Mã,  Quận Ba Đình, TP. Hà Nội

	Điện thoại
	:
	(84.4) 3771 8989

	Website
	:
	www.msb.com.vn

	Logo
	:
	[image: image2.jpg]




	Vốn điều lệ
	:
	1.500.000.000.000 đồng

	Giấy phép thành lập
	:
	Số 45/GP-UB do Ủy ban Nhân dân TP. Hải Phòng cấp ngày 24/12/1991

	Giấy phép hoạt động
	:
	Số 0001/NH-GP do Thống đốc NHNN cấp ngày 08/6/1991

	Giấy CNĐKKD
	:
	Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 055501 do Trọng tài kinh tế TP. Hải Phòng cấp ngày 10/3/1992 đã được thay thế bằng Giấy chứng nhận ĐKKD số 0103008429 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp ngày 01/07/2005, thay đổi lần thứ 8 ngày 28/12/2007

	Mã số thuế
	:
	02.001.24891

	Ngành nghề kinh doanh
	:
	Huy động vốn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn;

Tiếp nhận vốn ủy thác đầu tư và phát triển;

Cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn;

Chiết khấu giấy tờ có giá;

Hùn vốn, tham gia đầu tư vào các tổ chức kinh tế;

Cung cấp dịch vụ thanh toán trong và ngoài nước;

Tài trợ thương mại;

Kinh doanh ngoại hối;

Các dịch vụ ngân hàng khác.




2. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của Maritime Bank
2.1. Lịch sử thành lập
Thành lập

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) là Ngân hàng TM được thành lập đầu tiên sau khi Pháp lệnh về Ngân hàng Nhà nước và Pháp lệnh Ngân hàng thương mại, hợp tác xã tín dụng và công ty tài chính được ban hành vào tháng 5 năm 1990 theo Giấy phép số 0001/NH-GP do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 08/6/1991, Giấy phép số 45/GP-UB do Ủy ban Nhân dân TP Hải Phòng cấp ngày 24/12/1991. Ngày 12/7/1991, Maritime Bank đã chính thức khai trương và đi vào hoạt động. 

Tầm nhìn

Trở thành Ngân hàng TMCP phát triển bền vững với chất lượng dịch vụ hàng đầu theo các chuẩn mực quốc tế

Mục tiêu

Đến năm 2012, Maritime Bank là một trong mười NHTMCP lớn nhất Việt Nam với quy mô về vốn, tài sản và lợi nhuận.
Chiến lược

Cơ sở cho việc xây dựng chiến lược hoạt động qua các năm là:

· Tăng trưởng cao bằng cách tạo nên sự khác biệt trên cơ sở hiểu biết nhu cầu khách hàng và hướng tới khách hàng;

· Xây dựng hệ thống quản lý rủi ro đồng bộ, hiệu quả và chuyên nghiệp để bảo đảm cho sự tăng trưởng được bền vững;

· Duy trì tình trạng tài chính ở mức độ an toàn cao, tối ưu hóa việc sử dụng vốn cổ đông (ROE mục tiêu là 30%) để xây dựng Maritime Bank trở thành một định chế tài chính vững mạnh có khả năng vượt qua mọi thách thức trong môi trường kinh doanh còn chưa hoàn thiện của ngành ngân hàng Việt Nam;

· Có chiến lược chuẩn bị nguồn nhân lực và đào tạo lực lượng nhân viên chuyên nghiệp nhằm bảo đảm quá trình vận hành của hệ thống liên tục, thông suốt và hiệu quả;

· Xây dựng “Văn hóa Maritime Bank” trở thành yếu tố tinh thần gắn kết toàn hệ thống một cách xuyên suốt.   

a. Chiến lược tăng trưởng theo chiều rộng

· Tăng trưởng thông qua việc phát triển qui mô: Hiện nay Maritime Bank đang mở rộng mạng lưới tại các vùng kinh tế phát triển trên toàn quốc, bên cạnh đó Maritime Bank đang triển khai phát triển các kênh phân phối thông qua việc đầu tư và phát triển công nghệ ngân hàng hiện đại.

· Tăng trưởng thông qua hợp tác, liên minh: Maritime Bank đã và đang tham gia vào các liên minh liên kết để mở rộng phạm vi và quy mô hoạt động như: tham gia vào hệ thống thanh toán thẻ Smart Link, tìm kiếm đối tác chiến lược để xây dựng và phát triển các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng theo tiêu chuẩn quốc tế.
b.   Chiến lược đa dạng hóa

Đây là một chiến lược tăng trưởng được Maritime Bank quan tâm thực hiện. Maritime Bank đang triển khai thành lập Công ty chứng khoán,  nghiên cứu thành lập Công ty bất động sản, Công ty quản  lý và khai thác tài sản. 
2.2. Quá trình phát triển – các cột mốc đáng nhớ
Với tầm nhìn, mục tiêu và chiến lược nêu trên đã được cổ đông và cán bộ nhân viên Maritime Bank theo đuổi trong suốt 17 năm hoạt động của mình và những kết quả đạt được đã chứng minh rằng đó là các định hướng đúng đối với Maritime Bank. Đó cũng chính là tiền đề giúp Ngân hàng khẳng định vị trí của mình trong hệ thống ngân hàng thương mại tại Việt Nam. Dưới đây là một số cột mốc đáng nhớ của Maritime Bank:

· Ngày 12/7/1991: Maritime Bank chính thức khai trương tại thành phố Cảng Hải Phòng

· Thời kỳ 1992 – 1994: Maritime Bank phát triển mạnh việc thực hiện giao dịch qua hệ thống máy tính nối mạng và là một địa chỉ danh tiếng về chất lượng dịch vụ đặc biệt là thanh toán quốc tế;
· Năm 1995: tại Hội sở chính Maritime Bank đã thực hiện việc tách riêng Trung tâm Điều hành đảm nhận nhiệm vụ quản lý điều hành Hệ thống với Hội sở đảm nhận việc trực tiếp giao dịch, kinh doanh. Đây là ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên áp dụng mô hình tổ chức này; 
· Năm 1996: Maritime Bank đã phát triển được mạng lưới Chi nhánh trên 6 tỉnh, thành phố trọng điểm kinh tế của đất nước; 
· Năm 1997, với sự bảo lãnh của Chính phủ, Maritime Bank đã thu xếp được 28 triệu USD thông qua Ngân hàng Mỹ (B.O.A) để đầu tư vào 3 Dự án  trọng điểm quốc gia: Đường Láng - Hoà Lạc, Quốc lộ 51 và Quốc lộ 14, góp phần quan trọng khẳng định sự đúng đắn của cơ chế Đầu tư - Thu phí - Trả nợ cho các công trình giao thông của Việt Nam; 
· Thời kỳ 1998 - 2000, cùng với sự thăng trầm của nền kinh tế đất nước và cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính khu vực, Maritime Bank cũng đã gặp không ít khó khăn, nhưng vẫn duy trì được tốc độ phát triển và hiệu quả kinh doanh; 
· Năm 2001, Maritime Bank là một trong 6 Ngân hàng Thương mại Việt Nam được Ngân hàng Thế giới (WB) lựa chọn và tài trợ để tham gia Dự án Hiện đại hoá ngân hàng và Hệ thống thanh toán. Maritime Bank là ngân hàng TMCP duy nhất được tiếp tục tham gia giai đoạn 2 của Dự án này từ năm 2005 đến nay; 
· Thời kỳ 2002-2004, là giai đoạn duy trì, củng cố hoạt động của Maritime Bank. Với sự nỗ lực không ngừng của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, cũng như toàn thể CBNV, Maritime Bank đã vượt qua gian nan, thử thách để khẳng định vị thế của mình; 
· Tháng 8 năm 2005, Maritime Bank đã chuyển Hội sở chính từ Hải Phòng lên thủ đô Hà Nội, một trung tâm kinh tế, chính trị và văn hoá hàng đầu của cả nước. Sự kiện này đã đóng vai trò quan trọng thúc đẩy sự phát triển toàn diện của Maritime Bank. Đây là một sự chuyển hướng chiến lược, thể hiện quyết tâm lớn của Maritime Bank trong việc mở rộng ảnh hưởng và mở rộng thị trường; 
· Năm 2006-2007: Maritime Bank đã tiến hành việc tái cấu trúc bộ máy một cách cơ bản, toàn diện theo hướng tách riêng các hoạt động kinh doanh và hoạt động hỗ trợ, hình thành các Khối nghiệp vụ (Khối Dịch vụ và Khách hàng cá nhân, Khối Khách hàng doanh nghiệp, Khối Kinh doanh Nguồn vốn và Khối Quản lý rủi ro) đồng thời tăng cường vai trò, năng lực quản lý tập trung tại Trụ sở chính. Cơ cấu tổ chức mới sau khi tái cấu trúc nhằm bảo đảm tính chỉ đạo xuyên suốt toàn hệ thống. Sản phẩm được quản lý theo định hướng khách hàng và được thiết kế phù hợp với từng nhóm khách hàng. Phát triển kinh doanh và quản lý rủi ro được quan tâm đúng mức. Các kênh phân phối tập trung phân phối sản phẩm dịch vụ cho Khách hàng mục tiêu; 
2.3. Thành tích và sự ghi nhận
Với tầm nhìn và chiến lược đúng đắn, chính xác trong đầu tư công nghệ và nguồn nhân lực, nhạy bén trong điều hành và tinh thần đoàn kết nội bộ, trong điều kiện ngành Ngân hàng có những bước phát triển mạnh mẽ và môi trường kinh doanh ngày càng được cải thiện cùng sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam, Maritime Bank đã có những bước phát triển nhanh, ổn định, an toàn và hiệu quả. Vốn điều lệ của Maritime Bank ban đầu là 40 tỷ đồng, đến 31/12/2007 đạt 1.500 tỷ đồng, tăng 37,5 lần so với ngày thành lập. Tổng tài sản năm 1991 là 137 tỷ đồng, đến 31/12/2007 đạt 17.569 tỷ đồng, tăng 128,2 lần. Dư nợ cho vay cuối năm 1991 là 34 tỷ đồng, đến 31/12/2007 đạt 6.528 tỷ đồng, tăng 192 lần. Lợi nhuận trước thuế cuối năm 1991 là 1,6 tỷ đồng, đến 31/12/2007 năm đạt 239,9 tỷ đồng tăng 150 lần.
Sản phẩm dịch vụ của Maritime Bank được cung cấp dựa trên nền công nghệ thông tin hiện đại. Maritime Bank vừa tăng trưởng nhanh vừa thực hiện quản lý rủi ro hiệu quả. Trong môi trường kinh doanh nhiều khó khăn thử thách, Maritime Bank vượt qua khó khăn và ngày càng khẳng định vị thế của mình.
· Năm 2006, Maritime Bank được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tặng thưởng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của ngân hàng năm 2006. Đồng thời trong năm này, Maritime Bank cũng được Ngân hàng Wachovia Bank - một trong những Ngân hàng Thương mại hàng đầu của Mỹ tặng giải thưởng Ngân hàng đạt tiêu chuẩn trong quá trình xử lý điện thanh toán quốc tế.
· Tốc độ tăng trưởng cao của Maritime Bank trong cả huy động và cho vay cũng như số lượng khách hàng suốt hơn 17 năm qua là một minh chứng rõ nét nhất về sự ghi nhận và tin cậy của khách hàng dành cho Maritime Bank. Đây chính là cơ sở và tiền đề cho sự phát triển của Maritime Bank trong tương lai. 
· Năm 2007 Maritime Bank nhận giải thưởng “Thương hiệu mạnh Việt Nam 2007” do Thời báo kinh tế Việt Nam cùng Cục xúc tiến Thương mại tổ chức trao tặng cho các doanh nghiệp Việt Nam có thành tich xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát triển thương hiệu bền vững, nâng cao sức cạnh tranh trong công cuộc hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần xây dựng hình ảnh thương hiệu quốc gia
· Kể từ khi NHNN ban hành Quy chế xếp hạng các tổ chức tín dụng cổ phần (năm 1998), một quy chế áp dụng theo chuẩn mực quốc tế CAMEL để đánh giá tính vững mạnh của một ngân hàng, thì trong ba năm 2005, 2006 và 2007 Maritime Bank luôn xếp hạng A. Hơn nữa, Maritime Bank luôn duy trì tỷ lệ an toàn vốn trên 8%. Đặc biệt là tỷ lệ nợ quá hạn trong những năm qua luôn dưới 3%, cho thấy tính chất an toàn và hiệu quả của Maritime Bank.

3. Cơ cấu tổ chức
Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Ngân hàng
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4. Cơ cấu bộ máy quản trị của Maritime Bank
4.1.  Đại hội đồng Cổ đông

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Maritime Bank, quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn được Luật pháp và Điều lệ Maritime Bank quy định.
4.2. Hội đồng Quản trị

Do ĐHĐCĐ bầu ra, là cơ quan quản trị Ngân hàng, có toàn quyền nhân danh Ngân hàng để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Ngân hàng, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. HĐQT giữ vai trò định hướng chiến lược, kế hoạch hoạt động hằng năm; chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ngân hàng thông qua Ban điều hành và các Hội đồng. 

4.3. Ban Kiểm soát
Do ĐHĐCĐ bầu ra, có nhiệm vụ kiểm tra hoạt động tài chính của Ngân hàng; giám sát việc chấp hành chế độ hạch toán, kế toán; hoạt động của hệ thống kiểm tra và kiểm toán nội bộ của Ngân hàng; thẩm định báo cáo tài chính hàng năm; báo cáo cho ĐHĐCĐ tính chính xác, trung thực, hợp pháp về báo cáo tài chính của Ngân hàng. 
4.4. Các Hội đồng, Ủy ban
Do HĐQT thành lập, làm tham mưu cho HĐQT trong việc quản trị ngân hàng, thực hiện chiến lược, kế hoạch kinh doanh; đảm bảo sự phát triển hiệu quả, an toàn và đúng mục tiêu đã đề ra. Hiện nay, Ngân hàng có hai Hội đồng và một Ủy ban, bao gồm: 

Hội đồng tín dụng: Quyết định về chính sách tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng trên toàn hệ thống Ngân hàng, xét cấp tín dụng của Ngân hàng, phê duyệt hạn mức tiền gửi của Ngân hàng tại các tổ chức tín dụng khác.
Ủy ban ALCO: Có chức năng quản lý cấu trúc bảng tổng kết tài sản của Ngân hàng, xây dựng và giám sát các chỉ tiêu tài chính, tín dụng phù hợp với chiến lược kinh doanh của Ngân hàng.
Hội đồng Xử lý Rủi ro: Phê duyệt việc áp dụng biện pháp xử lý nợ, xử lý rủi ro, và miễn giảm lãi theo quy định.
4.5. Tổng Giám đốc
Là người chịu trách nhiệm trước HĐQT, trước pháp luật về hoạt động hàng ngày của Ngân hàng. Giúp việc cho Tổng giám đốc là các Phó Tổng giám đốc, các Giám đốc khối, Giám đốc tài chính, Trưởng phòng Kế toán và bộ máy chuyên môn nghiệp vụ.
5. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Maritime Bank và danh sách cổ đông sang lập
5.1. Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% vốn cổ phần của Maritime bank
Căn cứ vào danh sách cổ đông của Maritime Bank chốt vào ngày 30/6/2008, cổ đông sở hữu từ trên 5% vốn điều lệ của Maritime Bank gồm:
	Cổ đông
	Địa chỉ trụ sở chính 

(thường trú)
	Số cổ phần
	Tỷ lệ

sở hữu

	Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam (VNPT)
	Tầng 10, Tòa nhà Ocean Park, số 1 Phố Đào Duy Anh, TP Hà Nội.
	298.615.800.000
	19,91%

	Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines)
	Tầng 17, Tòa nhà Ocean Park, số 1 Phố Đào Duy Anh, TP Hà Nội
	163.129.960.000
	10.88%

	Công ty Cổ phần Đại lý Liên hiệp Vận chuyển (Gemadept)
	Tầng 15, số 35, Nguyễn Huệ, Quận I, TP Hồ Chí Minh.
	99.830.944.000
	6,66%

	Công ty Vận tải Biển Việt Nam (VOSCO)
	Số 215, Trần Quốc Toản, Q. Ngô Quyền, TP Hải Phòng
	92.945.160.000
	6,2%


5.2.  Cổ đông sáng lập
Cổ đông sáng lập của Maritime Bank gồm 24 Cổ đông, sở hữu 37,29 tỷ đồng cổ phần tại thời điểm thành lập năm 1991 (đến nay đã không còn hạn chế chuyển nhượng theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2005)
6. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của Maritime Bank, những công ty mà Maritime Bank đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với Maritime Bank
Không có

7. Hoạt động kinh doanh
7.1. Tuyên bố mục tiêu
Ngân hàng TMCP Hàng Hải phấn đấu trở thành một ngân hàng thương mại đa năng hàng đầu Việt Nam, với tôn chỉ phát triển “Tạo lập giá trị bền vững” dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại với nguồn nhân lực chuyên nghiệp đầy tâm huyết, các kênh phân phối đa dạng cùng các sản phẩm phong phú và năng động của một ngân hàng hiện đại.
7.2. Ngành nghề kinh doanh của Maritime Bank
Là một trong các ngân hàng cổ phần được thành lập đầu tiên tại Việt Nam (Giấy phép thành lập số 0001/NH-GP ngày 08/06/1991 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam), Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam đã tích cực tham gia vào công cuộc đổi mới của nền kinh tế Việt Nam và đã khẳng định được thương hiệu và uy tín trên thị trường Việt Nam. Danh mục sản phẩm của Maritime Bank rất đa dạng, có chính sách riêng tập trung vào danh mục khách hàng mục tiêu bao gồm các cá nhân và các doanh nghiệp. 
Việc huy động vốn: Maritime Bank là ngân hàng có sản phẩm đa dạng, phù hợp với nhu cầu của dân cư và tổ chức tín dụng cả bằng ngoại tệ và nội tệ và tập trung vào hai khu vực thị trường.

Thị trường I: Là mảng thị trường tập trung vào các đối tượng là tổ chức kinh tế và dân cư. 

Qua các năm, nguồn vốn huy động từ các tổ chức kinh tế và dân cư đã có tăng trưởng rất nhanh. Tính đến thời điểm cuối năm 31 tháng 12 năm 2007 đạt 7.625 tỷ đồng, tăng 3.527 tỷ đồng tương ứng 86% so với năm 2006. 
Huy động vốn dân cư và tổ chức kinh tế để thực hiện đầu tư vào nền kinh tế luôn được Maritime Bank coi là mục tiêu chiến lược trong hoạt động kinh doanh của mình. Là một ngân hàng cổ phần với thành phần tham gia cổ đông sáng lập là các Tổng công ty và tập đoàn kinh tế mạnh của Việt Nam đã tạo điều kiện thuận lợi cho Maritime Bank trong hoạt động huy động vốn dân cư và tổ chức kinh tế. Bên cạnh đó, Maritime Bank luôn không ngừng đưa ra các sản phẩm huy động vốn đa dạng, tiện ích và phù hợp với nhu cầu của dân cư và tổ chức, bằng cả về nội tệ lẫn ngoại tệ, với mục đích đảm bảo khả năng cạnh tranh và chia sẻ lợi nhuận với công chúng; hệ thống mạng lưới chi nhánh mở rộng qua các năm nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu gửi tiền của dân cư cũng như cung ứng dịch vụ cho các tổ chức kinh tế. Đặc biệt, với sự hỗ trợ tài chính của Ngân hàng Thế giới, Maritime Bank đã có được hệ thống công nghệ tin học và công nghệ ngân hàng tiên tiến, đảm bảo hoạt động an toàn nghiệp vụ và đó cũng là cơ sở thu hút mạnh nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cư. Trong suốt 17 năm hoạt động, Maritime Bank luôn tự hào là ngân hàng có nguồn vốn luôn đáp ứng đủ nhu cầu phát triển tín dụng của mình. 

Thị trường II: Là khu vực thị trường tiền gửi của các tổ chức tín dụng và các định chế tài chính. 

Đây là thị trường được Maritime Bank quan tâm và chú trọng phát triển trong năm 2007 và có sự tăng trưởng rất mạnh. Do vậy, tiền gửi của các tổ chức tín dụng năm 2007 đạt 7.821 tỷ đồng, tăng 4.328 tỷ đồng, tương đương 124 %.
Tóm tắt tình hình huy động vốn của Maritime Bank qua các năm 2006, 2007 và đến 30/9/2008 như sau:
          ĐVT: Triệu đồng
	Chỉ tiêu
	31/12/2006
	31/12/2007
	30/9/2008

	Tiền gửi của khách hàng
	3.985.940
	7.625.410
	12.978.853

	Tiền gửi và tiền vay từ các TCTD trong nước
	3.492.545
	7.820.734
	6.497.083

	Tiền vay từ NHNN
	25.974
	32.339
	23.285

	Tổng cộng
	7.504.459
	15.478.483
	19.499.221


Về hoạt động tín dụng

Ngay từ những ngày đầu thành lập, Maritime Bank đã có được nền tảng khách hàng tín dụng là các doanh nghiệp thuộc các ngành kinh tế lớn như Hàng Hải, Hàng không và Bưu chính viễn thông, Thuỷ sản và chế biến hàng xuất khẩu. Bằng sự năng động của một ngân hàng cổ phần, với thế mạnh trong hoạt động tài trợ thương mại và thanh toán quốc tế, Maritime Bank đã tạo điều kiện hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp thông qua các sản phẩm tín dụng truyền thống và hiện đại, bằng nội tệ và ngoại tệ. Tín dụng trung và dài hạn của Maritime Bank đã góp phần vào sự phát triển mạnh của ngành Hàng Hải Việt Nam trong những năm đầu thập niên của thế kỷ 21 khi thương mại Việt Nam vươn mình ra quốc tế. 

Năm 2007 là năm đánh dấu sự tăng trưởng vượt bậc của Maritime Bank, họat động cho vay khách hàng doanh nghiệp và cá nhân có sự tăng trưởng mạnh mẽ. Tuy tăng trưởng với tỷ lệ cao nhưng các chỉ số an toàn về hoạt động luôn được đảm bảo ở mức cao. 

Để đa dạng hoá sản phẩm tín dụng, đồng thời hỗ trợ phát triển huy động vốn dân cư, tỷ trọng tín dụng cá nhân của Maritime Bank ngày càng được cải thiện. Đối tượng khách hàng cá nhân của Maritime Bank là những người có thu nhập ổn định tại các khu vực thành thị và các vùng kinh tế trọng điểm; phương thức tài trợ được thực hiện trên cơ sở các phương án kinh doanh khả thi hay các nhu cầu tiêu dùng cá nhân thiết thực đảm bảo khả năng trả nợ ngân hàng.
BIỂU ĐỒ TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG
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Cung ứng dịch vụ ngân hàng
Cung ứng dịch vụ ngân hàng hiện đại luôn là định hướng chủ đạo của Maritime Bank ngay từ ngày thành lập; dịch vụ ngân quỹ an toàn và thanh toán nhanh và tiện ích đã tạo nền tảng cho sự phát triển của Maritime Bank. Với hệ thống công nghệ thông tin tiên tiến, các dịch vụ thanh toán, chuyển tiền được xử lý nhanh chóng, chính xác. Thanh toán quốc tế và dịch vụ bảo lãnh luôn là thế mạnh của Maritime Bank, giao dịch và kinh doanh ngoại tệ luôn là những mảng kinh doanh truyền thống của Maritime Bank ngay từ ngày thành lập. Dự án thẻ đang được Maritime Bank khẩn trương triển khai với quy mô lớn. Các dịch vụ ngân hàng điện tử đã và đang được triển khai trong toàn hệ thống Maritime Bank.

Với sự kết hợp giữa dịch vụ ngân hàng truyền thống và dịch vụ ngân hàng hiện đại, trên cơ sở công nghệ ngân hàng tiên tiến, hoạt động dịch vụ đã góp một phần quan trọng vào kết quả kinh doanh chung của toàn hệ thống Maritime Bank. Đây là hoạt động có quan hệ chặt chẽ, là công cụ hỗ trợ để tăng trưởng các hoạt động khác như huy động vốn, tín dụng đồng thời đem lại cho Ngân hàng nguồn thu an toàn với chi phí thấp. Trong năm 2007, các hoạt động dịch vụ tiếp tục tăng trưởng vững chắc với tổng thu nhập từ hoạt động dịch vụ Maritime Bank đạt 48,05 tỷ đồng tăng 149% so với năm 2006. 

Hoạt động thanh toán trong nước và quốc tế của Ngân hàng nhanh chóng và rất an toàn đáp ứng đầy đủ nhu cầu thanh toán của khách hàng với thu phí từ dịch vụ thanh toán đạt 24,6 tỷ đồng. Sự tăng trưởng của hoạt động thanh toán chứng tỏ uy tín, chất lượng dịch vụ của Maritime Bank ngày càng được củng cố, hệ thống khách hàng ngày càng mở rộng và trong năm không phát sinh sai sót nào trong công tác chuyển tiền.

Bên cạnh sự phát triển của các hoạt động bảo lãnh trong nước với mức tăng gần gấp đôi năm trước, bằng việc mở rộng quan hệ với các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước, các cam kết LC của Maritime Bank đã tăng đáng khích lệ: Doanh số phát hành LC trong năm 2007 đạt: 236,8 triệu USD, tăng 200% so với năm 2006 (doanh số phát hành LC trả ngay đạt 219,61 triệu USD và LC trả chậm đạt 17,19 triệu USD); doanh số thanh toán LC là 209,1 triệu USD với thanh toán LC trả ngay là 193,5 triệu USD, thanh toán LC trả chậm đạt 15,58 triệu USD.
Trong năm 2007, công tác thẩm định khách hàng từng bước được củng cố, toàn hệ thống chấp hành tốt các quy định về bảo lãnh và không có phát sinh rủi ro về nghiệp vụ này.

Với 16 loại ngoại tệ mạnh khác nhau, hoạt động mua bán ngoại tệ phục vụ nhu cầu của khách hàng được thực hiện ở tất cả các chi nhánh trong hệ thống. Doanh số mua bán cả năm đạt 1.862,6 triệu USD. Thu lãi từ hoạt động mua bán ngoại tệ đạt 6,99 tỷ đồng tăng 14% so với năm 2006. Hoạt động kinh doanh ngoại tệ đã hỗ trợ tích cực cho hoạt động thanh toán quốc tế đồng thời cũng góp phần không nhỏ vào việc tăng doanh thu cho Ngân hàng.   
Các giao dịch với các tổ chức tín dụng và các định chế tài chính

Với mục tiêu đa dạng hóa các hoạt động ngân hàng, với yêu cầu chủ động thanh khoản, hoạt động huy động vốn thị trường liên ngân hàng đã được Maritime Bank chú trọng một cách đặc biệt trong những năm gần đây. Nguồn vốn chủ sở hữu tăng mạnh trong năm 2007 đã tạo điều kiện thuận lợi cho Maritime Bank trong khả năng huy động vốn từ các tổ chức tín dụng và các định chế tài chính. Với tốc độ tăng trưởng trên 2 lần so với năm 2006 đã khẳng định vị thế của Maritime Bank trên thị trường liên ngân hàng Việt Nam và cũng đánh dấu bước khởi đầu tốt đẹp của chiến lược phát triển Maritime Bank trở thành một ngân hàng thương mại đa năng trên thị trường tài chính và tiền tệ. Lợi thế huy động vốn nêu trên đã tạo điều kiện cho Maritime Bank tái đầu tư vào thị trường tiền tệ và tài chính một cách an toàn và hiệu quả, tạo thêm nguồn thu lợi nhuận lớn cho các Cổ đông.

Các hoạt động khác:

Cùng với sự phát triển chung của ngành Ngân hàng Việt Nam, Maritime Bank đã và đang xúc tiến việc thành lập các công ty trực thuộc như công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư, liên kết liên doanh trong lĩnh vực bảo hiểm, mua bán nợ v.v...

	Khoản mục
	Năm 2005
	Năm 2006
	Năm 2007
	%Tăng giảm 2007/2006

	Doanh số kinh doanh ngoại tệ (triệu USD)
	1.147
	1.476
	1.862,6
	26%

	Doanh số hoạt động thanh toán quốc tế (triệu USD)
	475
	1.374
	4.358
	217%

	Doanh số hoạt động thanh toán trong nước (tỷ VND)
	32.292
	79.368
	229.823
	189%

	Lãi kinh doanh ngoại tệ (triệu VND)
	2.137
	6.114
	6.989
	14%

	Doanh thu thanh toán và ngân quỹ (triệu VND)
	15.211
	16.761
	24.648
	47%

	Doanh thu các dịch vụ khác (triệu VND)
	1.942
	4.528
	23.913
	428%


Quản lý rủi ro và bảo toàn vốn
Maritime Bank đã xây dựng hệ thống đánh giá và quản lý rủi ro trong hoạt động thường xuyên của Ngân hàng nhằm chủ động đề ra các biện pháp đối phó với các tình huống rủi ro, khủng hoảng phát sinh, tập trung xây dựng hệ thống phần mềm quản lý rủi ro trên cơ sở tổng hợp, phân tích số liệu, công tác giám sát thông qua các chỉ số báo cáo, xém xét lại các quy trình nghiệp vụ nhằm giảm thiểu những hạn chế rủi ro có thể phát sinh.
7.3. Thị trường hoạt động
Với mục tiêu hướng tới một ngân hàng hiện đại, mô hình tổ chức hoạt động của Sở giao dịch, các Chi nhánh và các phòng Giao dịch đã được thay đổi căn bản về cơ cấu nhằm hướng tới khách hàng, thúc đẩy và cải thiện dịch vụ khách hàng. Việc tái cơ cấu tổ chức đã tách bạch rõ ràng chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận giúp cho Maritime Bank nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động ngân hàng, khả năng hạn chế rủi ro.
Trong năm 2006, thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Hội đồng Quản trị Maritime Bank đã ban hành Quy chế số 35/QĐ-HĐQT ngày 21 tháng 8 năm 2006 về tổ chức hoạt động của Chi nhánh Maritime Bank, ban hành các Quyết định về việc điều chỉnh, nâng cấp chi nhánh cấp 2 đã được thành lập thành các chi nhánh trực thuộc Hội sở chính. 
Hệ thống mạng lưới của Maritime Bank đến thời điểm 31 tháng 12 năm 2007 gồm 39 điểm giao dịch, phân bổ như sau:
	1
	Khu vực Hà Nội
	:
	Sở Giao dịch và 5 Chi nhánh

	2
	Khu vực Hải phòng
	:
	3 Chi nhánh

	3
	Khu vực Quảng Ninh
	:
	3 Chi nhánh

	4
	Khu vực Đà Nẵng
	:
	2 Chi nhánh

	5
	Khu vực Hồ Chí Minh
	:
	5 Chi nhánh

	6
	Tại các khu vực khác
	:
	4 Chi nhánh

	7
	Tổng số phòng giao dịch
	:
	16


Để đáp ứng nhu cầu khách hàng cũng như theo lộ trình tăng trưởng mở rộng tới năm 2010 và bằng khả năng tăng mạnh vốn điều lệ tạo cơ sở vốn đối ứng mở chi nhánh theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, Maritime Bank đã khẩn trương triển khai công tác phát triển các điểm giao dịch của mình, kế hoạch năm 2008 sẽ mở mới 45 điểm giao dịch trong đó có 10 chi nhánh và 35 phòng giao dịch đưa tổng số điểm giao dịch của toàn hệ thống lên 84 điểm giao dịch.
Việc phát triển mở rộng các điểm giao dịch nhằm phục vụ mạng lưới khách hàng chủ đạo của Maritime Bank như:

· Các doanh nghiệp thuộc các cổ đông lớn và truyền thống của Maritime Bank hoạt động trong các ngành như: Hàng hải, Bưu chính viễn thông, Hàng không, Xăng dầu, Khai thác, chế biến thuỷ hải sản, Xuất khẩu lương thực, thực phẩm, Xi măng ...

· Các doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc mọi ngành kinh tế, có chú trọng tới các doanh nghiệp xây dựng công nghiệp và dân dụng.

· Các hộ kinh doanh cá thể, nhu cầu tiêu dùng cá nhân.
Phát triển mạnh các loại hình dịch vụ tín dụng, huy động vốn, thanh toán, dịch vụ ngân hàng điện tử và các dịch vụ truyền thống khác. Dịch vụ tài trợ thương mại được quan tâm một cách đặc biệt.
7.4. Các dự án góp vốn kinh doanh đang thực hiện

Góp vốn mua cổ phần đến ngày 30/ 9/ 2008 của các công ty:
· Công ty Cổ phần Bảo hiểm Nhà Rồng; 
· Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu; 

· Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương (APEC);

· Công ty Cổ phần Dịch vụ thẻ (SMARTLINK),
· Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn.  
· Công ty Cổ phần Ngoại thương và Đầu tư Phát triển TP Hồ Chí Minh (FIDICO)

· Công ty Cổ phần Container Phía nam (Viconship Sài Gòn)

Tổng số tiền góp vốn đầu tư là 95,21 tỷ đồng
8. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2006, 2007 và đến 30/9/2008
Các số liệu tài chính sử dụng trong bản cáo bạch này được lấy từ Báo cáo tài chính năm 2005 và 2006 của Maritime Bank, kiểm toán bởi Công ty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn tài chính kế toán (AFC). Năm 2007 Maritime Bank được kiểm toán bởi Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Vietnam 
8.1.  Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động kinh doanh của Maritime Bank
Kết quả hoạt động kinh doanh


ĐVT: triệu đồng
	Chỉ tiêu
	31/ 12/ 2006
	31/ 12/ 2007
	30/9/2008
	% Tăng giảm 2007/2006

	Tổng giá trị tài sản
	8.520.049
	17.569.024
	21.998.862
	106%

	Tổng vốn huy động
	7.616.246
	15.478.512
	19.499.221
	103%

	Tổng dư nợ
	2.888.130
	6.527.868
	8.923.139
	89%

	Tổng thu nhập kinh doanh
	594.536
	1.150.154
	1.648.233
	93%

	Thuế và các khoản phải nộp
	34.376
	74.579
	70.308
	117%

	Lợi nhuận trước thuế
	109.436
	239.859
	304.511
	119%

	Lợi nhuận sau thuế
	79.068
	172.846
	246.753
	119%

	Tỷ lệ chia cổ tức
	17%
	15% 
	-
	(-)11%


Các chỉ tiêu khác
· Thu nhập  
ĐVT: triệu đồng

	Chỉ tiêu
	31/ 12/ 2006
	31/ 12/ 2007
	30/9/2008
	% Tăng giảm 2007/2006

	Thu nhập tín dụng 
	565.021
	1.060.638
	1.532.402
	88%

	Thu nhập phi tín dụng
	29.515
	89.515
	115.863
	203%

	Tổng thu nhập
	594.536
	1.150.154
	1.648.265
	93%


· Chi phí

ĐVT: triệu đồng

	Chỉ tiêu
	31/12/2006
	31/12/2007
	30/9/2008
	% Tăng giảm 2007/2006

	Chi phí kinh doanh
	402.626
	773.543
	1.166.222
	92,1%

	Chi phí lãi huy động vốn
	354.988
	706.589
	1.093.502
	99%

	Chi phí DV và nghiệp vụ KD
	5.993
	8.893
	12.346
	48,4%

	Trích dự phòng nợ khó đòi
	41.645
	58.061
	60.374
	39,4%

	Chi phí hoạt động
	82.474
	136.753
	177.532
	65,8%

	Lương và chi phí liên quan
	33.583
	58.665
	77.182
	74,7%

	Chi phí khấu hao
	10.330
	11.244
	10.181
	8,8%

	Chi tài sản
	11.629
	23.178
	36.731
	99,3%

	Chi quản lý công vụ
	22.349
	34.938
	40.350
	56,3%

	Chi nộp thuế và các khoản phí (không bao gồm thuế TNDN)
	4.305
	8.320
	12.971
	93,3%

	Chi khác
	277
	407
	117
	46,9%

	Tổng
	485.101
	910.296
	1.343.754
	87,6%


· Về tỷ lệ khấu hao TSCĐ
Khấu hao tài sản cố định được tính theo phương pháp đường thẳng trong suốt thời gian ước tính sử dụng và đảm bảo phù hợp với Quyết định 206/2003/QĐ-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định, cụ thể:  
	Chỉ tiêu
	Năm 2005
	Năm 2006
	Năm 2007

	Nhà cửa, vật kiến trúc
	2% - 10%
	2% - 10%
	2% - 10%

	Máy móc thiết bị
	10% - 20%
	10% - 20%
	10% - 20%

	Phương tiện vận tải
	10% - 10%
	10% - 10%
	10% - 10%

	Tài sản hữu hình khác
	12% - 33%
	12% - 33%
	12% - 33%

	Các tài sản cố định vô hình
	10% - 25%
	10% - 25%
	10% - 25%


· Hoạt động đầu tư
Các khoản đầu tư vào chứng khoán gồm các loại trái phiếu (chính phủ và trái phiếu các tập đoàn kinh tế lớn) và góp vốn đầu tư trong năm 2007 đã tăng mạnh, đạt 2.199 tỷ đồng, tăng 113% so với năm 2006. Maritime Bank đầu tư chủ yếu vào trái phiếu chính phủ nên đảm bảo an toàn hơn cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng.
ĐVT: Triệu đồng

	Loại hình
	Tại ngày 31/12/2006
	Tỷ trọng
	Tại ngày 31/12/2007
	Tỷ trọng
	Tại ngày 30/9/2008
	Tỷ trọng

	Đầu tư trái phiếu 
	1.016.355
	98,8%
	2.169.236
	98,6%
	3.223.908
	96%

	Góp vốn đầu tư
	12.200
	1,2%
	29.710
	1,4%
	95.210
	4%

	Tổng
	1.028.555
	100%
	2.198.946
	100%
	3.319.118
	100%


· Các chỉ tiêu khác
	Chỉ tiêu
	Năm 2006
	Năm 2007
	30/9/2008

	Thu nhập từ lãi/TTS
	8,4%
	8,2%
	8,9%

	Thu nhập ngoài lãi/TTS
	0,44%
	0,68%
	0,7%

	Chi phí hoạt động/TTS
	1,24%
	1,06%
	1,1%

	Lợi nhuận trước thuế/TTS
	1,64%
	1,84%
	1,8%

	Lợi nhuận trước thuế/Vốn tự có
	22,6%
	29,9%
	16,9%


8.2.  Những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Maritime Bank năm 2007
Năm 2007 được coi là năm có nhiều chuyển biến đối với sự phát triển của các doanh nghiệp nói chung và các Ngân hàng thương mại nói riêng. Trong điều kiện nền kinh tế Việt Nam tiếp tục phát triển tương đối ổn định với mức tăng trưởng GDP ấn tượng 8,5%/năm, kỷ lục trong thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (20,3 tỷ USD), vốn viện trợ phát triển chính thức và kim ngạch xuất khẩu đều đạt mức kỷ lục; đồng thời cũng là năm đầu tiên Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới đã tạo môi trường kinh tế và pháp lý tích cực đối với hoạt động của các doanh nghiệp, trong đó có các Ngân hàng thương mại. Tuy nhiên, tốc độ phát triển kinh tế nhanh kéo theo đó là tỉ lệ lạm phát cao, chỉ số giá tiêu dùng tăng mạnh (12,6%),  một số chính sách điều tiết vĩ mô của Ngân hàng Nhà nước và  hội nhập cũng là thách thức đối với sự phát triển của các ngân hàng, trong đó đặc biệt là các vấn đề về vốn, công nghệ và nguồn nhân lực. Với áp lực cạnh tranh từ các định chế tài chính nước ngoài, sự mở rộng về lượng và phát triển về chất của các Ngân hàng thương mại Việt Nam đã đặt ra cho Maritime Bank nhiều thách thức nhưng cũng có cơ hội phát triển mạnh mẽ nhờ vào sự mở rộng thị trường trong nước cũng như khả năng vươn ra thị trường khu vực và thế giới (một thế mạnh trong thanh toán quốc tế của Maritime Bank). 

Kết quả lợi nhuận trước thuế năm 2007 là 239,86 tỷ là một nỗ lực lớn của toàn hệ thống trong điều kiện Maritime Bank phải thực hiện trích dự phòng rủi ro tín dụng trong năm lên tới 58 tỷ đồng. Với phương châm phát triển an toàn và bền vững, Ban điều hành Ngân hàng đã tập trung và nghiêm túc phân loại các khoản nợ xấu tiềm ẩn từ những năm trước; thực hiện trích dự phòng đúng qui định để lành mạnh hóa hoạt động tín dụng và tạo khả năng minh bạch về tài chính của  Maritime Bank.
9. Vị thế và triển vọng của Maritime Bank so với các NHTM khác trong ngành
9.1.  Vị thế của Maritime Bank trong ngành ngân hàng
Maritime Bank là một trong những Ngân hàng ngày càng khẳng định được thương hiệu trên thị trường trong hệ thống Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam, các chỉ tiêu về thu nhập, huy động vốn, lợi nhuận có mức tăng trưởng lớn.
· Về năng lực tài chính: Vốn điều lệ năm 2007 tăng 1.14 lần so với năm 2006 và là một trong số 10 ngân hàng Cổ phần có vốn từ 1.500 tỷ trở lên. Vốn điều lệ tăng cao đã đảm bảo được các quy định về an toàn vốn như duy trì vốn điều lệ thực có không thấp hơn mức vốn đã đăng ký; tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu luôn trên mức quy định của NHNN; sử dụng vốn điều lệ đúng quy định cũng như hạn chế được tình trạng khan hiếm tiền đồng. 
· Chất lượng hoạt động: Các chỉ tiêu tài sản có sinh lời trên tổng tài sản có của Maritime Bank lớn hơn 75% theo quy định, chất lượng bảo lãnh và chất lượng tín dụng ngày được cải thiện, mang lại lòng tin của khách hàng trong suốt quá trình hoạt động.
· Mạng lưới hoạt động: Trên các miền Bắc, Trung, Nam đặc biệt các vùng kinh tế trọng điểm, Maritime Bank đã có các điểm giao dịch và ngày càng khẳng định được vị thế của mình.
· Công tác quản trị, kiểm soát điều hành: Hệ thống quản trị, điều hành và cấu trúc bộ máy được cải tiến, chuẩn hóa theo các chuẩn mực quốc tế đã góp phần đáp ứng được nhu cầu phát triển, tăng khả năng cạnh tranh và hội nhập quốc tế. Mô hình quản lý theo khối kinh doanh, cơ cấu tổ chức tại Hội sở chính, các chi nhánh cũng ngày càng được hoàn thiện và phát huy được tính hiệu quả.
· Về hệ thống kiểm tra nội bộ: Hệ thống kiểm tra, kiểm soát và kiểm toán nội bộ được hoàn thiện (kiểm tra, kiểm soát trực thuộc Tổng Giám đốc đã được đặt trực tiếp tại từng bộ phận nghiệp vụ, riêng kiểm soát rủi ro tín dụng được tổ chức tập trung tại Hội  Sở chính) và tạo cơ chế tốt nhất để nâng cao tính độc lập, khách quan trong hoạt động, phục vụ công tác kiểm soát rủi ro và giúp tăng hiệu quả hoạt động của Maritime Bank. Bộ phận kiểm toán nội bộ trực thuộc Ban kiểm soát hoạt động theo quy chế của Ngân hàng Nhà nước.
· Nguồn nhân lực: Đội ngũ lãnh đạo thuộc Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành là những người có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực quản trị tài chính - ngân hàng, có kỹ năng quản lý, nắm bắt các biến động của thị trường ngày càng thể hiện được trình độ chuyên môn và đáp ứng được các yêu cầu của chuẩn mực quốc tế. Bên cạnh đó, đội ngũ nhân sự trẻ, được đào tạo cơ bản, sáng tạo, gắn bó với sự phát triển của Maritime Bank, có trình độ nghiệp vụ chuyên môn tốt, thái độ phục vụ khách hàng tận tâm, nhiệt tình, chuyên nghiệp.
Tuy nhiên, trong tình hình hiện nay Việt Nam là nước có nền kinh tế đang phát triển, những năm gần đây có sự chuyển đổi mạnh về cơ cấu giữa các ngành và ngành dịch vụ ngày càng chiếm tỷ trọng lớn trong đó có sự phát triển mạnh về dịch vụ tài chính ngân hàng. Do đó Maritime Bank phải chịu sự cạnh tranh rất mạnh với hệ thống ngân hàng trong nước và các ngân hàng nước ngoài nhất là trong giai đoạn đầu khi nền kinh tế Việt Nam hội nhập nền kinh tế khu vực và thế giới. So với một số ngân hàng thương mại cổ phần được đánh giá là có vị thế hàng đầu tại Việt Nam như về các chỉ số tổng tài sản, tổng mức huy động vốn, số dư nợ, lợi nhuận trước thuế thì Maritime Bank đã dần khẳng định được vị thế của mình, cụ thể:

BẢNG SO SÁNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU CÁC NHTMCP NĂM 2007
ĐVT: Tỷ đồng
	Chỉ tiêu
	MSB
	VP
	OCB
	VIB
	MB
	SHB

	Vốn điều lệ
	1.500
	2.000
	1.111
	2.000
	2.000
	2.000

	Tổng tài sản
	17.569
	18.231
	11.755
	39.305
	31.000
	12.367

	Vốn huy động
	15.478
	15.355
	9.803
	29.705
	23.010
	9.946

	Dư nợ cho vay
	6.528
	13.217
	7.515
	16.661
	11.613
	4.184

	Lợi nhuận trước thuế TNDN
	240
	313
	231
	425
	609
	176


Nguồn: Báo cáo tài chính công khai của các ngân hàng

9.2.  Triển vọng phát triển của ngành
Năm 2008 nền kinh tế Việt Nam bị tác động từ khó khăn của kinh tế toàn cầu, tuy nhiên kinh tế Việt Nam được dự báo là ổn định và phát triển trong trung và dài hạn. Bên cạnh đó, nguồn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày càng tăng, kết hợp với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế tư nhân, những cải cách mạnh mẽ của khu vực kinh tế Nhà nước và những cơ hội khi đã gia nhập kinh tế toàn cầu. Mặc dù ngành ngân hàng có những khó khăn tạm thời nhưng cùng với sự tăng trưởng của nền kinh tế sẽ là cơ hội cho hệ thống ngân hàng nói chung và Maritime Bank nói riêng. Thực tế cho thấy hiện nay dòng lưu chuyển vốn qua hệ thống Ngân hàng ngày càng sôi động và xu thế sử dụng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng của xã hội ngày càng nhiều.
Việt Nam đã là thành viên của WTO, các chính sách mở cửa, thông thoáng hơn, những chuẩn mực quốc tế được áp dụng tại Việt Nam. Xu hướng này đòi hỏi các ngân hàng trong đó có Maritime Bank phải tăng cường việc áp dụng các quy định kế toán, kiểm toán, quản lý rủi ro,... theo các nguyên tắc của chuẩn mực quốc tế. Điều này giúp cho hoạt động của các ngân hàng được quản lý tốt hơn, an toàn hơn và phát triển bền vững hơn.

Cơ hội phát triển các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại khi Việt Nam gia nhập nền kinh tế quốc tế, các ngân hàng Việt Nam sẽ có cơ hội tiếp cận, nghiên cứu, cung cấp các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại, đa dạng về chủng loại và mang lại nhiều tiện ích cho khách hàng.
9.3.  Đánh giá về sự phù hợp định hướng phát triển của Maritime Bank 
Với định hướng để phát triển và trở thành ngân hàng có uy tín, chất lượng hàng đầu trong hệ thống NHTMCP tại Việt Nam, Maritime Bank đã xây dựng kế hoạch phát triển với các chỉ số tăng trưởng cao về tổng tài sản, huy động vốn, dư nợ tín dụng,... cao hơn so với tốc độ tăng trưởng bình quân của ngành. Nguồn vốn chủ sở hữu cũng sẽ tăng rất nhanh trong những năm tới bằng hình thức phát hành thêm cổ phiếu và từ lợi nhuận để lại. Bên cạnh yếu tố tăng trưởng, Maritime Bank cũng rất chú trọng vấn đề ổn định, an toàn và hiệu quả trong hoạt động. Ngân hàng đang hướng dần công tác quản trị và điều hành theo các chuẩn mực quốc tế. Các yếu tố đó thể hiện các định hướng và chiến lược kinh doanh của ngân hàng hoàn toàn phù hợp với định hướng của toàn ngành ngân hàng, sẵn sàng bước vào hội nhập kinh tế khu vực và thế giới.  

10. Chính sách đối với người lao động
10.1     Tổng số cán bộ, nhân viên
Tính đến 31/12/2007 tổng số cán bộ nhân viên của Maritime Bank là 854 người, tăng 44% so với năm 2006, trong đó phân loại như sau:

Theo cấp quản lý




Cán bộ quản lý: 

154 người (Bao gồm: Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng)

Nhân viên:


700 người

Theo trình độ học vấn
Trên đại học:

   
22  người

Đại học:

         
677 người

Cao đẳng, trung cấp:   82  người

Trình độ khác:

  73 người

10.2. Mức lương bình quân

Năm 2005:

3.775.430 đồng/tháng

Năm 2006:

4.451.629 đồng/tháng

Năm 2007:

6.555.902 đồng/tháng

10.3  Chính sách đào tạo
Đào tạo và phát triển nhân viên là công tác được ưu tiên hàng đầu của Maritime Bank. Mục tiêu là xây dựng và phát triển đội ngũ nhân viên thành thạo về nghiệp vụ, chuẩn mực trong đạo đức kinh doanh, chuyên nghiệp trong phong cách làm việc và nhiệt tình phục vụ khách hàng. Các nhân viên trong hệ thống Maritime Bank được khuyến khích đào tạo chuyên sâu về nghiệp vụ chuyên môn phù hợp với chức năng công việc nhằm thực hiện tốt các dịch vụ đa dạng của ngân hàng và chuẩn bị cho những công việc có trách nhiệm cao hơn. Maritime Bank đã xây dựng được trung tâm đào tạo của mình với hệ thống giáo trình hoàn chỉnh bao gồm tất cả các nghiệp vụ ngân hàng, các kiến thức pháp luật, tổ chức quản lý.

Cán bộ quản lý, điều hành của Maritime Bank cũng được chú trọng đào tạo chuyên sâu về quản trị chiến lược, quản trị marketing, quản trị rủi ro, quản lý chất lượng,... ngân hàng cũng khuyến khích và thúc đẩy sự chia sẻ kỹ năng, tri thức giữa các thành viên trong ngân hàng trên tinh thần một tổ chức không ngừng học tập để chuẩn bị tạo nền tảng cho sự phát triển liên tục và bền vững.

Về chủ trương, tất cả các nhân viên trong hệ thống Maritime Bank đều có cơ hội tham dự các lớp huấn luyện đào tạo nghiệp vụ theo nhu cầu công việc bên trong và bên ngoài ngân hàng, được ngân hàng tài trợ mọi chi phí.

Đối với nhân viên mới tuyển dụng, Maritime Bank tổ chức các khoá đào tạo liên quan như:

· Khóa học về hội nhập môi trường làm việc; 
· Khoá học về các sản phẩm của Maritime Bank; 
· Các khoá nghiệp vụ và hướng dẫn sử dụng phần mềm liên quan đến chức danh nhân viên (Tín dụng, Giao dịch khách hàng, Tài trợ thương mại,...); 
Đối với cán bộ quản lý, Maritime Bank thường xuyên tổ chức các khoá học tập huấn như sau:

· Các sản phẩm mới của Maritime Bank; 
· Khoá bồi dưỡng kiến thức quản lý  

· Các khoá học về kỹ năng liên quan (kỹ năng bán hàng, kỹ năng đàm phán, kỹ năng giải quyết vấn đề,...); 
· Các khoá học nâng cao và cập nhật, bổ sung kiến thức về nghiệp vụ: tín dụng nâng cao, phục vụ khách hàng chuyên nghiệp,...
10.4
Chế độ khen thưởng
Chế độ khen thưởng cho nhân viên Maritime Bank gắn liền với kết quả hoạt động kinh doanh và chất lượng dịch vụ của mỗi nhân viên thực hiện cho khách hàng. về quy định chung, Maritime Bank có các chế độ cơ bản như sau:

· Mỗi năm nhân viên tối thiếu được thưởng 02 tháng lương; 
· Ngoài ra nhân viên còn được hưởng lương theo kết quả hoàn thành công việc; 
· Thưởng cho các đơn vị, cá nhân tiêu biểu trong năm, thưởng sáng kiến; 
· Thưởng trong các dịp lễ tết của quốc gia và kỷ niệm thành lập ngân hàng.

10.5
Chế độ phụ cấp bảo hiểm xã hội
Tất cả nhân viên của Maritime Bank đều được ngân hàng đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế phù hợp với Bộ Luật lao động. Bên cạnh đó, nhân viên của ngân hàng còn nhận được các phụ cấp theo chế độ như: Phụ cấp độc hại, phụ cấp chuyên môn,...

10.6
Sinh hoạt đoàn thể và các chính sách khác
Tại Maritime Bank, các tổ chức như Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội liên hiệp thanh niên và các tổ chức xã hội được tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật. Maritime Bank thường xuyên tổ chức các hoạt động sinh hoạt đoàn thể nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thân thiện cho nhân viên.

Hàng năm, Maritime Bank thực hiện chế độ nghỉ mát, đồng phục cho nhân viên. Ngoài ra, Maritime Bank còn có những chính sách đãi ngộ nhân viên như tổ chức khám bệnh định kỳ, đi tham quan, tổ chức vui chơi cho con em nhân viên vào các dịp Lễ, Tết.

Maritime Bank  đặc biệt chú trọng tổ chức và tham gia các hoạt động cứu trợ xã hội, từ thiện, nuôi dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng... thông qua đó xây dựng tinh thần hỗ trợ, đùm bọc trong tập thể nhân viên Maritime Bank với nhau và với xã hội.

11. Chính sách cổ tức
Hội đồng Quản trị có trách nhiệm xây dựng phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ để trình Đại hội đồng Cổ đông trong các phiên họp thường niên. Phương án này được xây dựng trên cơ sở lợi nhuận sau thuế, đồng thời xét tới kế hoạch và định hướng kinh doanh, chiến lược đầu tư, mở rộng kinh doanh trong năm tới để đưa ra mức cổ tức hợp lý.
Trong các năm 2005, 2006, 2007 Maritime Bank đã thực hiện chia cổ tức cho Cổ đông bằng cổ phiếu và bằng tiền, mức cổ tức chia cụ thể:
	Chỉ tiêu
	Năm 2005
	Năm 2006
	Năm 2007 

	Bằng tiền
	11%
	10,24%
	15%

	Bằng cổ phiếu
	0%
	6,76%
	-

	Tổng
	11%
	17%
	15%


12.  Tình hình hoạt động tài chính
12.1. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu của MSB
ĐVT: triệu đồng
	Chỉ tiêu
	31/12/2006
	31/12/2007
	30/9/2008

	Quy mô vốn
	
	
	

	Vốn điều lệ
	700.000
	1.500.000
	1.500.000

	Tổng tài sản có
	8.520.049
	17.569.024
	21.998.862

	Tỷ lệ an toàn vốn
	26,95%
	20,84%
	15,8%

	Kết quả hoạt động kinh doanh
	
	
	

	Nguồn vốn huy động
	7.616.246
	15.478.512
	19.499.221

	Dư nợ cho vay
	2.888.130
	6.527.868
	8.923.139

	Nợ xấu (*)
	108.566
	136.028
	223.925

	Trong đó nợ khó đòi 
	2.303
	209
	209

	Hệ số sử dụng vốn (**)
	
	
	

	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/VĐL bình quân
	17,68%
	21,53%
	16,45%

	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/TTS bình quân
	1,19%
	1,33%
	1,44%

	Tỷ lệ nợ xấu/Tổng dư nợ (%)
	3,15%
	2,08%
	2,51%

	Tỷ lệ khả năng chi trả 
	1,04
	1.12
	1,02


Ghi chú:
(*) Nợ xấu được tính theo quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 về việc phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng của các tổ chức tín dụng, đã được sửa đổi bổ sung theo quyết định số 18/2007/QĐ – NHNN ngày 25/04/2007. 
(**) Chỉ số tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ bình quân được tính bằng tỷ lệ lợi nhuận sau thuế của Ngân hàng trên số vốn điều lệ bình quân trong năm; ROA được tính bằng tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản bình quân trong năm của Ngân hàng.
Số dư  nợ các năm 2006, 2007 và đến 30/9/2008 2008 cụ thể: 
ĐVT: triệu đồng
	Chỉ tiêu
	Tại ngày 31/12/ 2006
	Tại ngày 31/12/ 2007
	%Tăng giảm (2007 so với 2006)
	Tại ngày 30/09/2008

	Nợ đủ tiêu chuẩn
	2.591.850
	6.357.183
	148%
	8.257.676

	Nợ cần chú ý
	187.713
	34.657
	 (-) 82%
	441.538

	Nợ dưới tiêu chuẩn
	30.484
	59.153
	94%
	132.131

	Nợ nghi ngờ
	52.795
	31.001
	(-) 42%
	19.106

	Nợ có khả năng mất vốn
	25.288
	45.874
	81%
	72.688

	Tổng
	2.851.488
	6.527.868
	129%
	8.923.139


12.2. Kết quả xếp loại hoạt động của Ngân hàng qua các năm.

Trong công tác đánh giá và xếp hạng theo quy định về việc xếp loại các ngân hàng TMCP ban hành kèm theo Quyết định số 400/2004/QĐ-NHNN ngày 16/4/2004 và sửa đổi theo Quyết định số 06/2008/QĐ-NHNN ngày 12/3/2008 của Thống đốc NHNN, Maritime Bank đã liên tục đạt kết quả loại A trong 3 năm 2005, 2006 và 2007.
Bảng kết quả xếp loại trong các năm 2005, 2006, 2007 theo qui định của NHNN
	Chỉ tiêu
	Điểm quy định
	Điểm thực hiện năm 2005
	Điểm thực hiện năm 2006
	Điểm thực hiện năm 2007

	Vốn tự có
	15
	13
	15
	15

	Chất lượng hoạt động
	35
	31
	23
	35

	Quản trị, kiểm soát, điều hành
	15
	15
	15
	15

	Kết quả kinh doanh
	20
	18
	15
	17

	Khả năng thanh khoản
	15
	15
	15
	15

	Tổng
	100
	92
	83
	97


13. Báo cáo sử dụng vốn điều lệ tăng thêm năm 2007

Năm 2007 Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng theo quyết định số 164/UBCK-GCN ngày 7/9/2007. Số lượng cổ phiếu chào bán là 80.000.000 với số vốn điều lệ tăng thêm là 800 tỷ đồng.

13.1 Kết quả chào bán: 

Maritime Bank đã hoàn thành bán cho các đối tượng như phương án phát hành, cụ thể như sau:

· Cổ đông hiện hữu mua số lượng 70.000.000 cổ phần tương đương 700 tỷ đồng;

· Chào bán ra công chúng: Các tổ chức đăng ký mua hết 10.000.000 cổ phần tương đương 100 tỷ vốn điều lệ tăng thêm;

· Số tiền thặng dư từ đợt phát hành cho công chúng là: 180 tỷ đồng.

13.2 Kết quả sử dụng vốn điều lệ tăng thêm:

13.2.1 Mở rộng các điểm giao dịch: 

Từ đầu năm 2007 đến nay Maritime Bank đã mở mới 7 Chi nhánh (Long Biên, Cẩm Phả, Cộng Hòa, Vĩnh Phúc, Nam Định, Thái Bình, Bình Dương) và 38 Phòng giao dịch đưa mạng lưới của Maritime Bank lên 64 Chi nhánh và Phòng giao dịch. Các điểm giao dịch của Maritime Bank đến nay hoạt động có hiệu quả, đã đóng góp cho thành công của ngân hàng trong thời gian qua và được ngân hàng nhà nước các địa phương đánh giá cao về chất lượng hoạt động.

Chi phí cho việc đầu tư mở mới các Chi nhánh và Phòng giao dịch từ 2007 đến nay là: 40 tỷ đồng (tiền xây dựng mới văn phòng giao dịch vafmua sắm trang thiết bị).

13.2.2 Mua trụ sở và đầu tư xe chuyên dụng cho các chi nhánh: 


- Maritime Bank xác định đầu tư trụ sở cho các chi nhánh nhằm ổn định văn phòng làm việc và tiết kiệm chi phí thuê nên từ đầu 2007 đến nay Maritime Bank có kế hoạch đầu tư trụ sở cho các Chi nhánh. Đến nay đã hoàn thành việc mua đất để xây dựng trụ sở cho các chi nhánh lớn như Chi nhánh Hồ Chí Minh, Chi nhánh Sài Gòn, Chi nhánh Nha Trang với tổng số tiền là 100,1 tỷ đồng.


- Từ 2007 đến nay Maritime Bank đã đầu tư 12 xe chở tiền cho các chi nhánh trên toàn quốc với tổng số tiền là 5,5 tỷ đồng

13.2.3 Góp vốn mua cổ phần: 


Với biến động của thị trường chứng khoán trong thời gian qua, Maritime Bank lựa chọn phương án đầu tư an toàn. Từ 2007 đến nay Maritime Bank tham gia đầu tư, góp vốn với số tiền 95,21 tỷ đồng. Các khoản đầu tư chủ yếu là góp vốn thành lập như Công ty CP bảo hiểm Nhà rồng, Công ty CP dịch vụ thẻ Smart Link, Công ty CP chứng khoán APEC, các khoản đầu tư còn lại là vào các Công ty làm ăn tốt như Công ty CP bia Sài gòn, Công ty CP Vận tải biển Hải Âu, Công ty CP Ngoại thương và Đầu tư Phát triển TP Hồ Chí Minh, Công ty CP Container Phía Nam.

13.2.4 Bổ sung vốn cho vay trung hạn: 


Với mức vốn điều lệ được bổ sung năm 2007, Maritime Bank dành ra 578,9 tỷ đồng mở rộng cho vay trung, dài hạn. Ngân hàng tập trung cho vay các dự án có hiệu quả đối với các khách hàng ngành hàng hải, viễn thông, khai thác than, nhà máy cho các doanh nghiệp sản xuất… Chất lượng tín dụng của Maritime luôn được kiểm soát chặt chẽ, tỷ lệ nợ xấu luôn được đảm bảo dưới 3% (năm 2007 tỷ lệ nợ xấu của Maritime Bank là 2,08%, đến 30/9/2008 2008 là 1,38%). Ngân hàng luôn trích dự phòng theo đúng qui định của Ngân hàng Nhà nước.

13.2.5 Đầu tư tài sản khác

· Mua máy móc thiết bị:         4.554 triệu đồng

· Công cụ quản lý:                  2.527 triệu đồng

· Phương tiện vận tải:             5.507 triệu đồng 
· Phần mềm máy tính:               908 triệu đồng

· Các loại tài sản khác:           2.641 triệu đồng

Tổng chi phí là:

 
          16.137 triệu đồng
(Các chi phí này không bao gồm các chi phí đã nêu ở mục 13.2.1, 13.2.2, 13.2.1.4 ở trên)
Tổng số tiền Maritime Bank tăng thêm vốn điều lệ năm 2007 là 800 tỷ, các khoản đầu tư của ngân hàng đều hiệu quả, một số khoản đầu tư rất kịp thời và hiệu quả như: Mua trụ sở chi nhánh Hồ Chí Minh, Chi nhánh Sài Gòn.

Tuy nhiên một số công tác triển khai chưa đúng với kế hoạch như mua hệ thống ATM và đầu tư tài chính. 

Nguyên nhân:

- Do được triển khai cùng với giai đoạn 2 của dự án hiện đại ngân hàng với sự hỗ trợ của ngân hàng thế giới nên hệ thống ATM chưa hoàn thành đấu thầu mua sắm.

- Do thị trường chứng khoán chưa thật sự ổn định nên việc tham gia góp vốn và đầu tư chưa được triển khai đúng kế hoạch.
Do 2 nguyên nhân nói trên nên Hội đồng Quản trị đã chủ động điều chỉnh kế hoạch mua sắm ATM và đầu tư tài chính để đảm bảo hiệu quả kinh doanh cho ngân hàng.

Năm 2007 là một năm thành công của Maritime Bank, một trong những nguyên nhân quan trọng nhất tạo nên thành công là do ngân hàng được bổ sung vốn điều lệ kịp thời bên cạnh đó Hội đồng quản trị đã sử dụng vốn tăng thêm an toàn, hiệu quả. Trong tình hình khó khăn của nền kinh tế toàn cầu và Việt Nam nói chung nhưng các chỉ số hoạt động 9 tháng năm 2008 của Maritime Bank vẫn đạt kết quả tốt.
14. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng
14.1. Hội đồng Quản trị
	14.1.1. Bà LÊ THỊ LIÊN
	
	Chủ tịch Hội đồng Quản trị

	Đại diện một  phần vốn góp của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

	Năm sinh
	:
	03/12/1962

	Nơi sinh
	:
	Hà Nam

	Số CMND
	:
	012352366; Ngày cấp: 29/05/2000; Nơi cấp: Hà Nội

	Quốc tịch
	:
	Việt Nam

	Dân tộc
	:
	Kinh

	Quê quán
	:
	Xã Thanh Hà, Huyện Thanh Liêm, Thị xã Phủ Lý,  Hà Nam

	Địa chỉ thường trú
	:
	Số 16 Khu tập thể Bưu điện Nam Thăng Long, Từ Liêm, TP Hà Nội

	Trình độ văn hóa
	:
	10/10

	Trình độ chuyên môn
	:
	Cử Nhân kế toán tài chính
Thạc sỹ quản trị kinh doanh. Từ 04/2006 tham gia lớp đào tạo tiến sỹ theo chương trình hợp tác của Pacific Western (Hoa Kỳ và Đại học Quốc gia Hà Nội)

	Quá trình công tác

	· 1980 – 1984
	:
	Học tại Đại học Tài chính - Kế toán

	· 1985 – 1988
	:
	Kế toán viên – Công ty Tem

	· 1988 – 1994
	:
	Kế toán trưởng - Trưởng Phòng Tài chính - Kế toán Công ty Tem

	· 1994 – 2001
	:
	Kế toán trưởng Công ty Liên doanh thiết bị tổng đài VKX (Liên doanh giữa Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam với LG Hàn Quốc)

	· 2001 – nay
	:
	Phó trưởng Ban Kế toán - Thống kê - Tài chính của Tập đoàn Bưu chính- Viễn thông

	Chức vụ hiện nay tại MSB
	:
	Chủ tịch Hội đồng Quản trị 

	Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác
	:
	Phó trưởng Ban Kế toán - Thống kê - Tài chính, Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam

	Hành vi vi phạm pháp luật
	:
	Không

	Số cổ phiếu nắm giữ tại ngày 30/6/2008

Trong đó
	:
	14.935.940 cổ phần

	- Sở hữu cá nhân
	:
	20.000 cổ phần 

	- Đại diện sở hữu
	:
	14.915.940 cổ phần

	Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty
	:
	Không

	Số lượng cổ phiếu của những người liên quan
	:
	Không

	Các khoản nợ với công ty tại ngày 30/6/2008
	:
	Không có


	14.1.2. Ông TRẦN ANH TUẤN       Thành viên Hội đồng quản trị

	Năm sinh
	:
	11/06/1969

	Nơi sinh
	:
	Hà Tĩnh

	Số CMND
	:
	011281752 Ngày cấp: 18/03/1996; Nơi cấp: Hà Nội

	Quốc tịch
	:
	Việt Nam

	Dân tộc
	:
	Kinh

	Quê quán
	:
	Thạch Hà, Hà Tĩnh

	Địa chỉ thường trú
	:
	Số 32, Hàng Thiếc, Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

	Trình độ văn hóa
	:
	10/10

	Trình độ chuyên môn
	:
	Cử nhân khoa học địa chất - khoáng sản

	Quá trình công tác

	· 1986 – 1987
	:
	Lưu học sinh tiếng Nga tại Đại học Ngoại ngữ - Hà Nội

	· 1987 – 1993
	:
	Sinh viên Học viện thăm dò địa chất quốc gia Matxcơva – Liên Xô cũ

	· 1993 – 1995
	:
	Kinh doanh tại Liên Bang Nga

	· 01/1996 – 11/1996
	:
	Kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam: VP Bank, Ngân hàng Quân Đội

	· 1996 – 2006
	:
	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nam Thắng

	· 2006 – 1/2008
	:
	Tổng Giám đốc Tập đoàn Đầu tư Phát triển Việt Nam

	Chức vụ hiện nay tại MSB
	:
	Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc

	Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác
	:
	Không

	Hành vi vi phạm pháp luật
	:
	Không

	Số cổ phiếu nắm giữ tại ngày 30/6/2008

Trong đó
	:
	50.000 cổ phần

	- Sở hữu cá nhân
	:
	50.000 cổ phần

	- Đại diện sở hữu
	:
	Không

	Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty
	:
	Không

	Số lượng cổ phiếu của những người liên quan 
	:
	- Vợ Nguyễn Thị Nguyệt Hường nắm giữ: 1.448.047 cổ phần

- Công ty cổ phần tập Đoàn Đầu tư Phát triển Việt Nam (Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường làm Chủ tịch HĐQT) nắm giữ: 7.545.710,6 cổ phần

	Các khoản nợ với công ty tại ngày 30/6/2008
	:
	Không

	14.1.3. Ông LƯU TƯỜNG GIAI      Thành viên Hội đồng quản trị

	Đại diện phần vốn góp Công ty Cổ phần Đại lý Liên hiệp vận chuyển (Gemadept)

	Năm sinh
	:
	22/09/1965

	Nơi sinh
	:
	Hải Phòng

	Số CMND 
	:
	022873781; Ngày cấp: 31/12/2001; Nơi cấp: TP HCM

	Quốc tịch
	:
	Việt Nam

	Dân tộc
	:
	Kinh

	Quê quán
	:
	Xã An Thủy, Huyện Lệ Thủy, Tỉnh Quảng Bình

	Địa chỉ thường trú
	:
	97/4 Trần Khát Chân, Quận I, TP Hồ Chí Minh

	Trình độ văn hóa
	:
	12/12

	Trình độ chuyên môn
	:
	Kỹ sư Kinh tế Vận tải biển - Cử nhân Luật Đại học Luật   Hà Nội

	Quá trình công tác

	· 1982 – 1987
	:
	Học tại Đại học Hàng Hải - Hải Phòng

	· 1988 – 1990
	:
	Ở nhà chờ công tác

	· 1990 – 1993
	:
	Nhân viên phòng Tài chính Kế toán Công ty Gemartrans

	· 1994 – 1999
	:
	Phó Phòng Tài chính Kế toán Công ty Gemartrans

	· 1999 – 2004
	:
	Trưởng Phòng Tài chính Kế toán Công ty Gemartrans

	· 2004 – nay
	:
	Phó Tổng Giám đốc Công ty Gemartrans

	Chức vụ hiện nay tại MSB
	:
	Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Maritime Bank

	Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác
	:
	Phó Tổng Giám đốc Công ty Gemartrans

	Hành vi vi phạm pháp luật
	:
	Không

	Số cổ phiếu nắm giữ tại ngày 30/6/2008

Trong đó:
	:
	10.011.494,4 cổ phần

	- Sở hữu cá nhân
	:
	28.400 cổ phần

	- Đại diện sở hữu
	:
	9.983.094,4 cổ phần

	Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty
	:
	Không

	Số lượng cổ phiếu của những người liên quan 
	:
	Vợ: Đoàn Thị Quỳnh Trang nắm giữ: 46.720  cổ phần

	Các khoản nợ với công ty tại ngày 30/6/2008
	:
	Không có


	14.1.4. Ông NGUYỄN HỮU ĐỨC   Thành viên Hội đồng quản trị

	Năm sinh
	:
	29/09/1959

	Nơi sinh
	:
	Hải Dương

	Số CMND
	:
	030809569; Ngày cấp: 02/10/2000; Nơi cấp: CA Hải Phòng

	Quốc tịch
	:
	Việt Nam

	Dân tộc
	:
	Kinh

	Quê quán
	:
	Xã Bình Lãng, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

	Địa chỉ thường trú
	:
	Phòng 104, số 222C, ngõ 260 Đội Cấn, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

	Trình độ văn hóa
	:
	10/10

	Trình độ chuyên môn
	:
	Cử nhân Kinh tế (khóa 1977 - 1981) Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Ô-đét-xa Liên Xô cũ 

	Quá trình công tác

	· 1977 – 1981
	:
	Cử nhân Kinh tế (khóa 1977 - 1981) Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Ô-đét-xa Liên Xô cũ

	· 1982
	:
	Chờ phân công công tác tại Bộ Đại học

	· 1983 – 1986
	:
	Công tác tại Ban Kinh tế Thành ủy Hải Phòng

	· 1987 – 1989
	:
	Công tác tại Sở Công nghiệp Hải Phòng

	· 1990 - 07/1991
	:
	Công tác tại Liên hiệp Hàng Hải Việt Nam

	· 07/1991 đến nay
	:
	Công tác tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam

	Chức vụ hiện nay tại MSB
	:
	Thành viên Chuyên trách Hội đồng Quản trị, Phó Tổng giám đốc

	Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác
	:
	Không có

	Hành vi vi phạm pháp luật
	:
	Không

	Số cổ phiếu nắm giữ tại ngày 30/6/2008

Trong đó
	:
	120.000 cổ phần

	- Sở hữu cá nhân
	:
	120.000 cổ phần

	- Đại diện sở hữu
	:
	Không

	Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty
	:
	Không

	Số lượng cổ phiếu của những người liên quan 
	:
	Không

	Các khoản nợ với công ty tại ngày 30/6/2008
	:
	Không có


	14.1.5.  Ông LƯU THANH BÌNH   Thành viên Hội đồng quản trị

	Đại diện phần vốn góp của Công đoàn Cục Hàng không Việt Nam

	Nơi sinh
	:
	Hoàng Kim, Mê Linh, Hà Nội

	Số CMND:  
	:
	012091959; Ngày cấp: 09/04/1998; Nơi cấp: Hà Nội

	Quốc tịch
	:
	Việt Nam

	Dân tộc
	:
	Kinh

	Quê quán
	:
	Hoàng Kim, Mê Linh, Hà Nội

	Địa chỉ thường trú
	:
	Tổ 54 Phường Khương Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội

	Trình độ văn hóa
	:
	10/10

	Trình độ chuyên môn
	:
	Thạc sỹ Kinh tế (1997 - 2000) Đại học Tài chính - Kế  toán

Cử nhân chính trị (1994 - 1998) Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 

	Quá trình công tác

	· 1975 – 1977
	:
	Nhập ngũ vào C194, E260, F316 Quân chủng Phòng không - Không quân

	· 08/1977 - 09/1979
	:
	Học viên trường Đào tạo sĩ quan TCQĐ

	· 09/1979 - 03/1982
	:
	Trợ lý Ngân sách Vụ Tài chính Kinh tế - Tổng cục Hàng không Dân dụng Việt Nam

	· 09/1989 - 06/1991
	:
	Phó Phòng Tài chính Ban Tài chính - Tổng Công ty Hàng không Việt Nam

	· 07/1991 - 06/1993
	:
	Trường Phòng Tài chính Ban Tài chính - Tổng Công ty Hàng không Việt Nam

	· 07/1993 – 06/1998
	:
	Phó Trưởng Ban Tài chính Cục Hàng không Việt Nam

	· 07/1998 – 2006
	:
	Trưởng Ban Tài chính Cục Hàng không Việt Nam

	· 1/2007 – Nay
	:
	Cục phó Cục Hàng không Việt Nam

	Chức vụ hiện nay tại MSB
	:
	Thành viên Hội đồng Quản trị Maritime Bank

	Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác
	:
	Cục phó Cục Hàng không Việt Nam

	Hành vi vi phạm pháp luật
	:
	Không

	Số cổ phiếu nắm giữ tại ngày 30/6/2008

Trong đó
	:
	1.548.000 cổ phần

	- Sở hữu cá nhân
	:
	8.000 cổ phần

	- Đại diện sở hữu
	:
	1.540.000 cổ phần

	Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty
	:
	Không

	Số lượng cổ phiếu của những người liên quan 
	:
	Vợ: Phạm Thị Mai nắm giữ: 80.000  cổ phần

	Các khoản nợ với công ty tại ngày 30/6/2008
	:
	Không có


	14.1.6. Ông BÙI VIỆT HOÀI
	
	Thành viên Hội đồng Quản trị

	Đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần Vận tải Biển Việt Nam

	Nơi sinh
	:
	Hải Phòng

	Số CMND
	:
	030154664; Ngày cấp: 22/06/2005; Nơi cấp: Hải Phòng

	Quốc tịch
	:
	Việt Nam

	Dân tộc
	:
	Kinh

	Quê quán
	:
	Xã Nghĩa Hưng, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

	Địa chỉ thường trú
	:
	Số nhà 11, ngõ 44 Đường Lê Lai, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng

	Trình độ văn hóa
	:
	10/10

	Trình độ chuyên môn
	:
	Kỹ sư Kinh tế Vận tải biển (niên khóa 1979 - 1984)

	Quá trình công tác

	· 1985 – 1989
	:
	Công tác tại phòng Kế hoạch - Công ty Vận tải Biển Việt Nam

	· 1989 – 1990
	:
	Làm việc dưới tàu với chức danh Quản trị trưởng

	· 1990 – 1995
	:
	Nhân viên phòng Khai thác thương vụ - Công ty Vận tải Biển Việt Nam

	· 1995 – 1996
	:
	Học tại Học viện Hàng Hải Nauy – Oslo

	· 1996 – 2000
	:
	Phó phòng Khai thác thương vụ - Công ty Vận tải Biển Việt Nam

	· 2000 – 2004
	:
	Trưởng Phòng Khai thác thương vụ - Công ty Vận tải Biển Việt Nam

	· 2004 – nay
	
	UV Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty Vận tải biển Việt Nam, Ủy viên Ban thường vụ Đảng bộ Công ty Vận tải biển Việt Nam (nay là Công ty Cổ phần Vận tại biển Việt Nam)

	Chức vụ hiện nay tại MSB
	:
	Ủy viên Hội đồng Quản trị  Maritime Bank

	Chức vụ đang nắm giữ tại cơ quan khác
	:
	Phó Tổng Giám đốc Công ty Vận tải biển Việt Nam

	Hành vi vi phạm pháp luật
	:
	Không

	Số cổ phiếu nắm giữ tại ngày 30/6/2008

Trong đó
	:
	9.294.516 cổ phần

	- Sở hữu cá nhân
	:
	Không

	- Đại diện sở hữu
	:
	9.294.516 cổ phần

	Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty
	:
	Không

	Số lượng cổ phiếu của những người liên quan 
	:
	Không có

	Các khoản nợ với công ty tại ngày 30/6/2008
	:
	Không có


14.2 Ban kiểm soát
	14.2.1 Ông BÙI ĐỨC MIỆN
	
	Trưởng Ban kiểm soát

	Năm sinh
	:
	1939

	Nơi sinh
	:
	Ninh Giang, Hải Dương

	Số CMND
	:
	100312159, cấp ngày 26/02/1992  Nơi cấp: CA Quảng Ninh

	Quốc tịch
	:
	Việt Nam

	Dân tộc
	:
	Kinh

	Quê quán
	:
	Phụ Dực, Hồng Phúc, Ninh Giang, Hải Dương

	Địa chỉ thường trú
	:
	Tổ 106, Khối 6, Phường Bạch Đằng, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

	Trình độ văn hóa
	:
	10/10

	Trình độ chuyên môn
	:
	Cử nhân Đại học Ngân hàng 

	Quá trình công tác

	· 6/1959 - 3/1960
	:
	Nhân viên kế toán Ngân hàng Nhà nước huyện Thanh Hà, TP Hải Dương.

	· 4/1960 – 11/1966
	:
	Nhân viên tín dụng Ngân hàng Nhà nước huyện Đình Lập, Hải Ninh

	· 12/1966 - 11/1969
	:
	Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước huyện Đình Lập, Hải Ninh

	· 12/1969 – 4/1972
	:
	Quyền Giám đốc Ngân hàng Nhà nước huyện Đình Lập, Hải Ninh

	· 05/1972 - 03/1974
	:
	Cán sự III Quỹ TKXHCN tỉnh Quảng Ninh

	· 04/1974 - 11/1978
	:
	Trưởng Phòng Tổng hợp Quỹ TKXHCN tỉnh Quảng Ninh

	· 12/1978 - 11/1982
	:
	Phó Giám đốc Quỹ TKXHCN tỉnh Quảng Ninh

	· 12/1982 - 10/1985
	:
	Giám đốc Ngân hàng Nhà nước thị xã Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

	· 12/1985 - 10/1986
	:
	Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Thị xã Hồng Gai, Quảng Ninh

	· 10/1986 - 11/1990
	:
	Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Tỉnh Quảng Ninh

	· 12/1990 - 02/1991
	:
	Quyền Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Tỉnh Quảng Ninh

	· 03/1991 - 12/1999
	:
	Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Tỉnh Quảng Ninh

	· 01/2000 - 06/2000
	:
	Nghỉ điều hành và nghỉ hưu theo chế độ

	· 07/2000 - 04/2001
	:
	Ủy viên thường trực Hội Luật gia tỉnh Quảng Ninh

	· 2001 – nay
	:
	Thành viên chuyên trách Ban Kiểm soát Maritime Bank

	Chức vụ hiện nay tại MSB
	:
	Trưởng Ban Kiểm soát 

	Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác
	:
	Không

	Hành vi vi phạm pháp luật
	:
	Không

	Số cổ phiếu nắm giữ tại ngày 30/6/2008

Trong đó
	:
	51.120 cổ phần

	- Cá nhân sở hữu
	:
	51.120 cổ phần

	- Đại diện sở hữu
	:
	Không có

	Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty
	:
	Không có

	Số lượng cổ phiếu của những người liên quan 
	
	- Con gái: Bùi Thị Hồng Ninh nắm giữ: 78.728 cổ phần

- Con gái: Bùi Thị Minh Thuận nắm giữ: 14.000 cổ phần

- Con dâu: Nguyễn Thị Hồng Loan nắm giữ: 14.000 cổ phần

	Các khoản nợ với công ty tại ngày 30/6/2008
	:
	Không có


	14.2.2 Ông NGUYỂN CAO THẮNG      Thành viên Ban kiểm soát

	Năm sinh
	:
	12/3/1960

	Nơi sinh
	:
	Hải Phòng

	Số CMND
	:
	031453720, cấp ngày 04/05/2007   Nơi cấp: CA Hải Phòng

	Quốc tịch
	:
	Việt Nam

	Dân tộc
	:
	Kinh

	Quê quán
	:
	Quảng Yên, Yên Hưng, Quảng Ninh

	Địa chỉ thường trú
	:
	138 Quang Trung, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng

	Trình độ văn hóa
	:
	10/10

	Trình độ chuyên môn
	:
	Cử nhân kinh tế khoa Kế toán ngân hàng (1986 - 1989) và cử nhân luật (khóa 1994 – 1997)

	Quá trình công tác

	· 1977 – 1978
	:
	Sinh viên Trường Ngân hàng.

	· 1978 – 1979
	:
	Nhập ngũ đóng quân tại Lạng Sơn thuộc Tiểu đoàn 15 Công binh, Sư đoàn 338, Quân khu I

	· 1979 – 1982
	:
	Học viên Trường sĩ quan kỹ thuật công binh, Ba Vì, Hà Tây

	· 1979 – 1984
	:
	Sinh viên Trường Ngân hàng

	· 1984 – 1996
	:
	Nhân viên phòng Kế toán – Ngân hàng Nhà nước Hải Phòng

	· 1996 – 2004
	:
	Trưởng Phòng Kế toán Sở giao dịch Maritime Bank 

	· 2004 – 6/2007
	:
	Giám đốc Chi nhánh Maritime Bank Nha Trang

	· 7/2007 – nay
	:
	Thành viên Ban kiểm soát

	Chức vụ hiện nay tại MSB
	:
	Thành viên Ban Kiểm Soát

	Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác
	:
	Không

	Hành vi vi phạm pháp luật
	:
	Không

	Số cổ phiếu nắm giữ tại ngày 30/6/2008

Trong đó:
	:
	40.000 cổ phần

	Cá nhân sở hữu
	:
	40.000 cổ phần

	Đại diện sở hữu
	:
	Không

	Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty
	:
	Không

	Số lượng cổ phiếu của những người liên quan 
	:
	Không có

	Các khoản nợ với công ty tại ngày 30/6/2008
	:
	Không có


	14.2.3 Ông PHẠM TRỌNG HIẾU   Thành viên Ban kiểm soát

	Đại diện phần vốn góp của Tập đoàn Bưu chính Viễn Thông Việt Nam

	Năm sinh
	:
	17/12/1971

	Nơi sinh
	:
	Hà Nội

	Số CMND
	:
	011489818, cấp ngày 26/08/2004   Nơi cấp: CA Hà Nội

	Quốc tịch
	:
	Việt Nam

	Dân tộc
	:
	Kinh

	Quê quán
	:
	Xã Bát Tràng, Huyện Gia Lâm, TP Hà Nội

	Địa chỉ thường trú
	:
	Số 10/22/575, Tổ 37, Cụm 06, Kim Mã, Hà Nội

	Trình độ văn hóa
	:
	10/10

	Trình độ chuyên môn
	:
	Tốt nghiệp Đại học Tài chính kế toán, hiện đang theo học thạc sỹ tại Đại học kinh tế Quốc dân

	Quá trình công tác

	· 1988 – 1993
	:
	Học tại Đại học Tài chính - kế toán

	· 1993 – 1998
	:
	Kế toán tổng hợp - Bưu điện TP Hà Nội

	· 01/1999 - 08/1999
	:
	Phó phòng Tài chính - KTTK của Bưu điện TP Hà Nội

	· 08/1999 - 08/2004
	:
	Kế toán tổng hợp, Tổ trưởng Tổ Tổng hợp tại Ban Kế toán Thống kê của Tập đoàn Bưu Chính Viễn thông Việt Nam

	· 08/2004 - 06/2006
	:
	Thành viên Ban Kiểm soát của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

	· 06/2006 – nay
	:
	Chuyên viên Ban chuẩn bị thành lập Tổng Công ty Viễn thông III của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

	· 04/2006 – nay
	
	Đại diện vốn của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, tham gia Ban kiểm soát của Tổng Công ty cồ phần Bảo Minh

	Chức vụ hiện nay tại MSB
	:
	Thành viên Ban Kiểm soát

	Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác
	:
	Không

	Hành vi vi phạm pháp luật
	:
	Không

	Số lượng cổ phiếu sở hữu tại ngày 30/6/2008
Trong đó
	:
	67.650 cổ phần

	- Cá nhân sở hữu
	:
	52.800 cổ phần 

	- Đại diện sở hữu
	:
	14.850 cổ phần

	Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty
	:
	Không

	Số lượng cổ phiếu của những người liên quan 
	:
	Không 

	Các khoản nợ với công ty tại ngày 30/6/2008
	:
	Không có

	14.2.4 Bà BÙI THỊ THU HƯƠNG    Thành viên Ban kiểm soát

	Đại diện phần vốn góp của Công ty Gemartrans Việt Nam

	Năm sinh
	:
	24/09/1970

	Nơi sinh
	:
	Thành phố Hồ Chí Minh

	Số CMND
	:
	022774412, ngày 30/10/2001, Nơi cấp: CA Hồ Chí Minh

	Quốc tịch
	:
	Việt Nam

	Dân tộc
	:
	Kinh

	Quê quán
	:
	Thành phố Huế

	Địa chỉ thường trú
	:
	14/17 Ngô Tất Tố, P. 19, Q. Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

	Trình độ văn hóa
	:
	10/10

	Trình độ chuyên môn
	:
	Kỹ sư kinh tế Vận tải biển, Đại học Hàng Hải TP Hồ Chí Minh; đang theo học khóa MBA trường UBI - Bỉ liên kết với trường ĐH Khoa học XH và Nhân văn TP Hồ Chí Minh

	Quá trình công tác

	· 1989 - 1993
	:
	Học khoa Kinh tế Biển, Trường Đại học Hàng Hải TP Hồ Chí Minh

	· 1994 - 1996
	:
	Nhân viên Phòng chứng từ, Công ty Gemartrans

	· 1996 - 1999
	:
	Nhân viên Phòng Kế toán, Công ty Gemartrans

	· 2000 - 2004
	:
	Phó Trường Phòng Tài chính Kế toán, Công ty Gemartrans

	· 2005 – nay
	:
	Trưởng Phòng Tài chính Kế toán, Công ty Germartrans

	Chức vụ hiện nay tại MSB
	:
	Thành viên Ban Kiểm soát

	Chức vụ đang nắm giữ tại cơ quan khác
	:
	Trưởng Phòng Tài chính Kế toán, Công ty Germartrans

	Hành vi vi phạm pháp luật
	:
	Không

	Số cổ phiếu nắm giữ tại ngày 30/6/2008

Trong đó
	:
	1.238.280 cổ phần

	- Sở hữu cá nhân
	:
	6.000 cổ phần

	- Đại diện sở hữu
	:
	1.232.280 cổ phần

	Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty
	:
	Không

	Số lượng cổ phiếu của những người có liên quan
	:
	Không

	Các khoản nợ với công ty tại ngày 30/6/2008
	:
	Không có


14.3. Danh sách Ban Tổng Giám đốc

	14.3.1. Ông TRẦN ANH TUẤN
	Phụ trách điều hành Ngân hàng


Như hồ sơ thành viên Hội đồng Quản trị tại mục 14.1.2
	14.3.2. Ông NGUYỄN HỮU ĐỨC
	Phó Tổng Giám đốc


Như hồ sơ thành viên Hội đồng Quản trị tại mục 14.1.4
	14.3.3. Ông ĐỖ TRUNG THÀNH      Phó tổng giám đốc

	Năm sinh
	:
	27/04/1970

	Nơi sinh
	:
	Hải Phòng

	Số CMND
	:
	013088468    Ngày cấp 5/ 7/ 2008   Nơi cấp: CA Hà Nội

	Quốc tịch
	:
	Việt Nam

	Dân tộc
	:
	Kinh

	Quê quán
	:
	Chí Hòa, Hưng Hà, Thái Bình

	Địa chỉ thường trú
	:
	Số 18 Ngõ 125 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội

	Trình độ văn hóa
	:
	10/10

	Trình độ chuyên môn
	:
	Thạc sỹ kinh tế

	Quá trình công tác

	· 1987 – 1992
	:
	Sinh viên trường Đại học Hàng Hải Hải Phòng

	· 1995 – 1997
	:
	Học thạc sỹ tại Đại học EdithCowan – Australia

	· 01/1992 – 06/1996
	:
	Nhân viên Thanh toán quốc tế Phòng Quan hệ quốc tế MSB

	· 06/1996 – 08/1997
	:
	Phó Phòng Kinh doanh  Maritime Bank

	· 08/1997 – 10/1999
	:
	Phó Phòng Quan hệ quốc tế Maritime Bank

	· 10/1999 – 04/2003
	:
	Trưởng ban Dự án Maritime Bank

	· 04/2003 – 03/2005
	:
	Phó Giám đốc Sở giao dịch Maritime Bank

	· 03/2005 – 03/2007
	:
	Giám đốc Chi nhánh Maritime Bank  Hải Phòng

	· 03/2007 – nay
	:
	Phó Tổng Giám đốc Maritime Bank

	Chức vụ hiện nay tại MSB
	:
	Phó Tổng Giám đốc thường trực Maritime Bank

	Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác
	:
	Không

	Hành vi vi phạm pháp luật
	:
	Không

	Số cổ phiếu nắm giữ tại ngày 30/6/2008

Trong đó
	:
	181.120 cæ phÇn  



	- Sở hữu cá nhân
	:
	181.120 cổ phần

	- Đại diện sở hữu
	:
	Không

	Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty
	:
	Không

	Số lượng cổ phiếu của người có liên quan
	:
	Không

	Các khoản nợ với công ty (tại ngày 30/6/2008)
	:
	Không có

	14.3.4. Ông TRẦN BÁ VINH
	
	Phó Tổng Giám đốc

	Năm sinh
	:
	09/05/1957

	Nơi sinh
	:
	Nam Định

	Quốc tịch
	:
	Việt Nam

	Số CMND
	:
	013080390 Cấp ngày 3/5/2008 Do CA Hà Nội cấp 

	Dân tộc
	:
	Kinh

	Quê quán
	:
	Mỹ Thắng, Mỹ Lộc, Nam Định

	Địa chỉ thường trú
	:
	Số 20 hẻm 2/1/1, Vũ Thạnh, Ô chợ dừa, Q. Đống Đa, TP Hà Nội

	Trình độ văn hóa
	:
	10/10

	Trình độ chuyên môn
	:
	Cử nhân kinh tế vận tải biển

	Quá trình công tác

	· 1974 - 1979
	:
	Học tại Đại học Giao thông đường thủy

	· 1979 - 1991
	:
	Giảng viên Trường Đại học Hàng Hải

	· 07/1991 - 12/1991
	:
	Nhân viên kinh doanh ngoại tệ tại  Maritime Bank

	· 01/1992 - 06/1996
	:
	Giám đốc Maritime Bank Quảng Ninh

	· 06/1996 - 10/1996
	:
	Giám đốc Phòng Xử lý rủi ro Maritime Bank

	· 10/1996 - 08/1997
	:
	Phó Giám đốc Phòng Xử lý rủi ro Maritime Bank

	· 08/1997 - 06/1999
	:
	Trưởng Phòng Kinh doanh  Maritime Bank

	· 06/1999 - 03/2000
	:
	Phó Tổng Giám đốc Maritime Bank  

	· 03/2000 - 01/2003
	:
	Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh Hà Nội

	· 01/2003 - 01/2006
	:
	Tổng Giám đốc Maritime Bank  

	· 01/2006 – nay
	
	Phó Tổng Giám đốc Maritime Bank  

	Chức vụ hiện nay tại MSB
	:
	Phó Tổng Giám đốc Maritime Bank

	Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác
	:
	Không

	Hành vi vi phạm pháp luật
	:
	Không

	Số cổ phiếu nắm giữ tại ngày 30/6/2008

Trong đó
	:
	70.320 cổ phần


	- Sở hữu cá nhân
	:
	70.320 cổ phần

	- Đại diện sở hữu
	:
	Không

	Số cổ phiếu đại diện nắm giữ (đến 30/6/2008)
	:
	 Không có

	Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty
	:
	Không

	Số lượng cổ phiếu của người có liên quan 
	:
	· Em gái Trần Thị Minh sở hữu 5.600 cổ phần
· Em gái Trần Kim Hoa sở hữu 25.400 cổ phần

	Các khoản nợ với công ty (đến ngày 30/6/2008)
	:
	Không có


	14.3.5. Ông NGUYỄN MINH ĐỨC   Phó Tổng Giám đốc

	Năm sinh
	:
	06/01/1962

	Nơi sinh
	:
	Hưng Nguyên, Nghệ An

	Số CMND
	:
	024749708 Ngày cấp 12/3/2008 Nơi cấp CA TP HCM

	Quốc tịch
	:
	Việt Nam

	Dân tộc
	:
	Kinh

	Quê quán
	:
	Hưng Nguyên, Nghệ An

	Địa chỉ thường trú
	:
	Số 283 Đường 3/2, Quận 10, TP Hồ Chí Minh

	Trình độ văn hóa
	:
	10/10

	Trình độ chuyên môn
	:
	Thạc sỹ kinh tế, cử nhân Luật

	Quá trình công tác

	· 1979 – 1984
	:
	Sinh viên trường Đại học Giao thông Đường Thủy

	· 03/1985 - 07/1992
	:
	Giảng viên trường Đại học Hàng Hải Việt Nam

	· 09/1992 - 11/1993
	:
	T. Phòng Kế toán - Tài chính Maritime Bank Quảng Ninh

	· 11/1993 - 11/1996
	:
	Phó Giám đốc Maritime Bank  Quảng Ninh

	· 12/2000 - 10/2002
	:
	Phó Tổng Giám đốc Maritime Bank

	· 10/2002 – nay
	:
	Phó Tổng Giám đốc - kiêm Giám đốc CN Hồ Chí Minh

	 Chức vụ hiện nay tại MSB
	:
	Phó Tổng giám đốc 

	Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác
	:
	Không 

	Hành vi vi phạm pháp luật
	:
	Không

	Số cổ phiếu nắm giữ tại ngày 30/6/2008

Trong đó
	:
	145.068 cæ phÇn 


	- Sở hữu cá nhân
	:
	145.068 cổ phần

	- Đại diện sở hữu
	:
	Không

	Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty
	:
	Không

	Số lượng cổ phiếu của người có liên quan
	:
	Không có

	Các khoản nợ với công ty tại ngày 30/6/2008
	:
	Không có


	14.3.6. Ông NGUYỄN HOÀNG AN   Phó Tổng Giám đốc

	Năm sinh
	:
	10/ 03/ 1969

	Nơi sinh
	:
	Hải Phòng

	Số CMND
	:
	012893230 ngày cấp 11/7/2006 nơi cấp: CA TP Hà Nội

	Quốc tịch
	:
	Việt Nam

	Dân tộc
	:
	Kinh

	Quê quán
	:
	Trường Thọ - An Lão –Hải Phòng

	Địa chỉ thường trú
	:
	Số nhà 28/15 ngõ 477 Kim Mã, P.Ngọc Khánh, Q.Ba Đình, Hà Nội

	Trình độ văn hóa
	:
	10/10

	Trình độ chuyên môn
	:
	Đại học

	Quá trình công tác

	· 1987-1992
	:
	Sinh viên Học viện Ngân hàng

	· 8/1982 – 12/1995
	:
	Trưỏng phòng Tín dụng Maritime Bank Chi nhánh Quảng Ninh

	· 01/1996 – 12/2000
	:
	Giám đốc Công ty thương mại Hoàng Kim

	· 01/2001 – 3/2005
	:
	Phó phòng xử lý rủi ro Maritime Bank

	· 04/ 2005 – 5 /2006
	:
	Trưởng Phòng tín dụng Maritime Bank Chi nhánh Hà Nội

	· 06/2006 -  06/2008
	:
	Giám đốc Maritime Bank Chi nhánh Thanh Xuân

	· 7/2008 – nay
	:
	Phó Tổng giám đốc Maritime Bank

	 Chức vụ hiện nay tại MSB
	:
	Phó Tổng giám đốc 

	Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác
	:
	Không 

	Hành vi vi phạm pháp luật
	:
	Không

	Số cổ phiếu nắm giữ tại ngày 30/6/2008

Trong đó
	:
	145.068 cæ phÇn 


	- Sở hữu cá nhân
	:
	19.600 cổ phần

	- Đại diện sở hữu
	:
	Không

	Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty
	:
	Không

	Số lượng cổ phiếu của người có liên quan
	:
	Không có

	Các khoản nợ với công ty tại ngày 30/9/2008
	:
	Không có


	14.3.7. Ông NGUYỄN HOÀNG LINH   Phó Tổng Giám đốc

	Năm sinh
	:
	4/ 8/ 1977

	Nơi sinh
	:
	Hải Phòng

	Số CMND
	:
	030967903 ngày cấp 21/10/2007 nơi cấp: CA TP Hải Phòng

	Quốc tịch
	:
	Việt Nam

	Dân tộc
	:
	Kinh

	Quê quán
	:
	Hải Phòng

	Địa chỉ thường trú
	:
	29 Cát Cụt, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng

	Trình độ văn hóa
	:
	12/12

	Trình độ chuyên môn
	:
	Thạc sỹ kinh tế

	Quá trình công tác

	· 1994-1998
	:
	Sinh viên Đại học kinh tế quốc dân Hà Nội

	· 12/1998 – 12/2000
	:
	Chuyên viên Phòng thanh toán quốc tế Maritime Bank

	· 1/2001 - 12/2002
	:
	Chuyên viên kiểm soát nội bộ Maritime Bank

	· 1/2003 – 12/2004
	:
	Phó phòng tín dụng Sở giao dịch Maritime Bank

	· 1/ 2005 – 6/2008
	:
	Trưởng phòng kinh doanh Maritime Bank

	· 7/2008 – nay
	:
	Phó Tổng giám đốc Maritime Bank

	 Chức vụ hiện nay tại MSB
	:
	Phó Tổng giám đốc 

	Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác
	:
	Không 

	Hành vi vi phạm pháp luật
	:
	Không

	Số cổ phiếu nắm giữ tại ngày 30/9/2008

Trong đó
	:
	20.000 cæ phÇn 


	- Sở hữu cá nhân
	:
	20.000 cổ phần

	- Đại diện sở hữu
	:
	Không

	Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty
	:
	Không

	Số lượng cổ phiếu của người có liên quan
	:
	Không có

	Các khoản nợ với công ty tại ngày 30/9/2008
	:
	Không có


14.4 Kế toán trưởng
	14.4.1 Bà NGUYỄN THỊ THU HẰNG   Kế toán trưởng

	Năm sinh
	:
	26/01/1976

	Nơi sinh
	:
	Thái Bình

	Số CMND
	:
	013049228  Ngày cấp 13/ 3/ 2008   Nơi cấp: CA Hà Nội

	Quốc tịch
	:
	Việt Nam

	Dân tộc
	:
	Kinh

	Quê quán
	:
	Nguyên Xá, Đông Hưng, Thái Bình

	Địa chỉ thường trú
	:
	Số nhà 44 nghách 32/15 An Dương, Tây Hồ, Hà Nội

	Trình độ văn hóa
	:
	12/12

	Trình độ chuyên môn
	:
	Cử nhân Đại học Kinh tế chuyên ngành Kế toán Tài Chính

	Quá trình công tác

	· 1992 - 1996
	:
	Học tại Đại học Thương Mại Hà Nội  

	· 1996 - 2000
	:
	Nhân viên Công ty thương mại Việt Hà, Hà Nội

	· 2001 - 2006
	:
	Nhân viên Phòng Tài chính kế toán Maritime Bank

	· 2006 - 2007
	:
	Phó Trưởng Phòng Tài chính Kế  toán Maritime Bank

	· 02/2008 - nay
	:
	Trưởng Phòng Tài chính Kế toán Maritime Bank 

	Chức vụ tại Maritime Bank
	:
	Trưởng Phòng Tài chính Kế toán Maritime Bank

	Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác
	:
	Không

	Hành vi vi phạm pháp luật
	:
	Không

	Số cổ phiếu nắm giữ tại ngày 30/6/2008

Trong đó:
	:
	3.920 cổ phần

	Cá nhân sở hữu
	:
	3.920 cổ phần

	Đại diện sở hữu
	:
	Không

	Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty
	:
	Không

	Số lượng cổ phiếu của người có liên quan 
	:
	Không có

	Các khoản nợ với công ty tại ngày 30/6/2008
	:
	Không có


15. Tài sản
Những nhà xưởng, tài sản thuộc sở hữu của Maritime Bank:

ĐVT: triệu đồng


	Chỉ tiêu
	Tại ngày 31/12/2006
	Tại ngày 31/12/2007

	
	NG
	GTCL
	%GTCL/NG
	NG
	GTCL
	%GTCL/NG

	Nhà cửa, vật kiến trúc
	23.425
	16.673  
	71%
	23.286
	15.824
	68%

	Phương tiện vận tải
	12.076
	5.749
	48%
	20.179
	12.791
	63%

	Phần mềm
	36.310
	27.074
	75%
	37.218
	23.292
	62%

	TSCĐ hữu hình khác
	29.301
	16.727
	57%
	35.482
	18.634
	52,5%

	Quyền sử dụng đất
	21.906
	21.428
	98%
	32.879
	32.402
	98%

	TSCĐ vô hình khác
	678
	146
	22%
	678
	102
	15%


16. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức
16.1  Mục tiêu và kế hoạch phát triển của Maritime Bank
Sau khi tăng vốn lần này, tận dụng những thế mạnh sẵn có và ưu thế của mình, Maritime Bank sẽ tiếp tục đẩy nhanh kế hoạch phát triển nhanh và bền vững trên cơ sở đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng, tạo nhiều giá trị gia tăng cho khách hàng, cổ đông và nhà đầu tư; tăng thu nhập cho Cán bộ công nhân viên Maritime Bank. Tới năm 2011, Maritime Bank phấn đấu là một Ngân hàng thương mại đa năng trong nhóm 10 ngân hàng TMCP hàng đầu tại Việt Nam. Cụ thể Maritime Bank sẽ tiến hành kiện toàn bộ máy quản lý tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn Quốc tế, tăng cường hệ thống quản lý rủi ro, phát triển nguồn nhân lực theo chiều sâu và chiều rộng, mở rộng và đa dạng hóa các hoạt động dịch vụ, cơ cấu đầu tư hợp lý và hiệu quả. Việc tăng vốn điều lệ là một trong những biện pháp nhằm giúp Maritime Bank củng cố thêm nội lực và được thực hiện chủ yếu bằng hình thức phát hành tăng vốn cho các cổ đông hiện hữu, cổ đông chiến lược, cổ đông nước ngoài và chuyển đổi một phần lợi nhuận vào quỹ bổ sung vốn điều lệ

16.2  Kế hoạch lợi nhuận và phân phối lợi nhuận
· Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức từ năm 2008 đến năm 2011
Với định hướng phát triển mở rộng thông qua việc đầu tư vừa theo chiều rộng (phát triển mạng lưới lên tới 100 đơn vị kinh doanh vào năm 2011) và đầu tư chiều sâu (hoàn thiện giai đoạn II dự án hiện đại hoá công nghệ ngân hàng và đặc biệt hệ thống ngân hàng điện tử; tăng cường quảng cáo và phát triển thương hiệu; triển khai chương trình đào tạo cán bộ tại trong và ngoài nước và chế độ đãi ngộ thoả đáng), kế hoạch doanh lợi Maritime Bank dự kiến tới 2012 cụ thể như sau:
ĐVT: Tỷ đồng
	Chỉ tiêu
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011

	
	 
	Giá trị
	%
	Giá trị
	%
	Giá trị
	%
	Giá trị
	%

	Vốn điều lệ 
	         1.500 
	         2.250 
	50%
	         3.500 
	40%
	    4.500 
	29%
	    5.500 
	22%

	Tổng tài sản
	       17.659 
	       21.000 
	19%
	       42.000 
	75%
	  62.000 
	47%
	  80.000 
	29%

	Tổng dư nợ
	         6.528 
	       11.000 
	69%
	       24.000 
	100%
	  38.000 
	58%
	  50.000 
	32%

	Huy động dân cư và TCKT
	         7.625 
	       12.500 
	97%
	28.800 
	92%
	  45.600 
	58%
	  60.000 
	32%

	Lợi nhuận trước thuế
	            240 
	            386 
	60%
	            800 
	107%
	    1.200 
	50%
	    1.700 
	42%

	Lợi nhuận sau thuế
	            173 
	            278 
	60%
	            576 
	107%
	       864 
	50%
	    1.224 
	42%

	Số lượng nhân viên
	            854 
	         1,600 
	87%
	         2,000 
	25%
	    2,700 
	35%
	    3.000 
	11%

	LN sau thuế/ Vốn điều lệ bình quân
	21,53%
	16,47%
	 
	19%
	 
	22%
	 
	24%
	 

	LN sau thuế/ Tổng tài sản bình quân
	1.33%
	1.44%
	 
	1.66%
	 
	1,68%
	 
	1,72%
	 


· Kế hoạch phân phối lợi nhuận
Đơn vị: Triệu đồng
	Chỉ tiêu
	Năm 2008

	Lợi nhuận chịu thuế TNDN
	     384.050 

	Thuế TNDN 28%
	       107.534 

	Lợi nhuận sau thuế
	       276.516 

	Phương án phân phối lợi nhuận
	 

	Lập các quỹ bắt buộc 15%
	         41.477 

	Vốn điều lệ bình quân
	1.687.500

	Cổ tức (12,5% vốn điều lệ bình quân)
	210.938

	Lợi nhuận sau thuế /VĐL bình quân (%)
	16,47%

	Lập Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành
	3.000

	Lập Quỹ thù lao HĐQT 
	3.000

	Lập quỹ Khen thưởng & Phúc lợi CBNV 
	13.000

	LN để lại 
	5.101


 Năm 2008 khó khăn đối với nền kinh tế nói chung và hoạt động ngân hàng nói riêng, một số NHTM có kế hoạch điều chỉnh lợi nhuận do khó khăn nhưng Maritime Bank cam kết thực hiện theo đúng nghị quyết đã được Đại hội cổ đông thông qua.
· Thu nhập người lao động.

Maritime Bank đảm bảo thu nhập và phúc lợi xã hội cho người lao động theo đúng các quy định của Nhà nước. Maritime Bank đã bước đầu thực hiện cải cách chế độ lương và thưởng và tiếp tục đổi mới hệ thống lương, thưởng theo nguyên tắc đánh giá kết quả hoàn thành công việc và phấn đấu mức thu nhập của người lao động ngang bằng với mức thu nhập bình quân của thị trường lao động trong ngành ngân hàng Việt Nam.
16.3 Căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức
· Cơ sở xây dựng dự báo kế hoạch tài chính
Dựa vào kết quả hoạt động kinh doanh và các chỉ số tài chính qua các năm 2006, 2007 và 9 tháng 2008 là cơ cở xây dựng dự báo kế hoạch tài chính cho năm 2008 và các năm tiếp theo cụ thể:

Đơn vị: Triệu đồng

	Chỉ tiêu
	2006
	2007
	30/9/2008

	Tổng thu nhập
	594.536
	1.150.154
	1.648.265

	Lợi nhuận sau thuế
	79.068
	172.846
	246.753

	LN sau thuế/ Doanh thu
	13,30%
	15,02%
	14,97%

	LN sau thuế/ Vốn chủ sở hữu bình quân
	22,59%
	19%
	12,87%

	Cổ tức (Tính trên vốn điều lệ bình quân)
	17%
	15%
	-


Từ bảng trên thấy tổng thu nhập năm 2007 đạt 1.150 tỷ, tăng 94% so với năm 2006 và lợi nhuận sau thuế đạt 172.8 tỷ đồng tăng 118% so với năm 2006. Với tốc độ tăng trưởng cả về doanh số cũng như lợi nhuận giữa hai năm là rất lớn. Tuy nhiên trước những diễn biến không thuận lợi của nền kinh tế nói chung và hoạt động tài chính ngân hàng nên Ban lãnh đạo Maritime Bank xây dựng kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2008 có tốc độ tăng trưởng thấp hơn năm 2007. Các năm 2009, 2010, 2011, Ban lãnh đạo Maritime Bank đánh giá là thời điểm cạnh tranh mạnh mẽ của các ngân hàng do vậy mức độ tăng trưởng lợi nhuận sau thuế dự kiến khoảng từ 50% đến 60%. 
Đồng thời trong năm 2007 Hội đồng Quản trị, Ban lãnh đạo Maritime Bank đã đưa ra kế hoạch mở rộng các chi nhánh, phòng giao dịch trên nhiều tỉnh thành của toàn quốc tạo một tiền để phát triển vững chắc cho các năm tiếp theo, cụ thể:
	Chỉ tiêu
	Năm 2007
	Kế hoạch phát triển 2008

	
	Sở giao dịch Chi nhánh
	Phòng        giao dịch
	Sở giao dịch Chi nhánh
	Phòng       giao dịch

	Khu vực Hà Nội
	6
	6
	2
	7

	Khu vực Hải Phòng
	3
	2
	0
	2

	Khu vực Quảng Ninh
	3
	0
	0
	2

	Khu vực Đà Nẵng
	2
	2
	0
	1

	Khu vực HCM
	5
	2
	2
	12

	Khu vực Nha Trang
	1
	1
	0
	0

	Khu vực Cần Thơ
	1
	1
	0
	1

	Khu vực Vũng Tàu
	1
	2
	0
	0

	Khu vực Vĩnh Phúc
	1
	0
	0
	1

	Khu vực Bình Dương
	0
	0
	1
	1

	Khu vực khác
	
	
	5
	8

	Tổng
	23
	16
	10
	35


Với tổng số lượng sở giao dịch, chi nhánh, phòng giao dịch cuối năm 2007 lên tới 39 điểm đã tăng 19 điểm so với năm 2006 là điều kiện thuận lợi phát triển nhanh mạng lưới khách hàng làm tiền đề đạt được kế hoạch về lợi nhuận và cổ tức.
Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới đã được thành lập, ổn định về tổ chức và có bộ máy chuyên trách với các thành viên có kiến thức và kinh nghiệm;
Cơ cấu tổ chức theo mô hình chuyên nghiệp cao (quản trị theo khối) đã được định hình và hoàn thiện trong năm 2007;
· Vị thế hiện tại và mục tiêu nhắm đến của Maritime Bank đến 2011
Tuy vừa củng cố tổ chức và đồng thời phát triển mạnh kinh doanh, Maritime Bank vẫn là một trong các NHTMCP có chất lượng hoạt động hàng đầu của Việt Nam. Khối lượng khách hàng lớn và truyền thống vẫn luôn được duy trì, chất lượng dịch vụ vẫn luôn được đảm bảo. 

Mạng lưới của Maritime Bank đến nay đã tăng gấp 2 lần so với cuối năm 2006. Theo kế hoạch, số lượng sẽ tăng gấp đôi vào cuối 2008 nhằm tạo điều kiện phát triển thị phần của Maritime Bank tại các tỉnh, thành phố hiện đang có chi nhánh của Maritime Bank cũng như từng bước phát triển mở rộng ra các tỉnh thành mới có tiềm năng phát triển kinh tế cao.
Đến cuối tháng 6/2008 trong tình hình khó khăn của nền kinh tế nói chung và đối với hoạt động của hệ thống ngân hàng nhưng Maritime Bank vẫn là một trong các NHTMCP có các chỉ số đảm bảo về an toàn hoạt động. 
Mục tiêu 2011:  Maritime Bank sẽ phát triển thành một ngân hàng đa năng với các chỉ tiêu quy mô cụ thể sau (kế hoạch vào cuối năm 2010):

· Tổng tài sản: 

  80.000 tỷ 

· Vốn điều lệ: 

  5.500 tỷ
· ROE mục tiêu:
   24% năm 

· Cơ cấu tài sản:
   Đầu tư tín dụng 60%; đầu tư tài chính 32%

· Cơ cấu tín dụng:   
· 50% khách hàng doanh nghiệp ngoài quốc doanh
· 25% khách hàng doanh nghiệp quốc doanh
· 25% khách hàng cá nhân

· Cơ cấu nguồn vốn:

· Vốn chủ sở hữu:

13%

· Huy động dân cư: 
       43%

· Huy động TCKT: 
       23%

· Huy động liên hàng: 
20%

· Vốn khác:


        1%

· Cơ cấu thu nhập: Thu thuần dịch vụ chiếm 24% trên tổng thu thuần kinh doanh.

· Động cơ tăng trưởng
Thương hiệu của Maritime Bank là một trong các ngân hàng cổ phần được thành lập đầu tiên tại Vịêt Nam;

Tăng trưởng kinh doanh đã được định hướng cụ thể; 

Sự quan tâm trực tiếp và chỉ đạo kịp thời của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới đối với toàn bộ hoạt động kinh doanh của  Maritime Bank;

Sức tăng trưởng của nền kinh tế Việt nam trong các năm tới (đặc biệt trong lĩnh vực tài chính ngân hàng);

Chính sách đối với người lao động đã được cải thiện và đã nhận được sự quan tâm tới của Hội đồng Quản trị cũng như của các cổ đông.

17.  Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện được của tổ chức đăng ký
17.1
Các cam kết ngoại bảng
Đơn vị: Tỷ đồng
	Chỉ tiêu
	31/12/2006
	31/12/2007
	% Tăng giảm 2007/2006
	30/9/2008

	Thư tín dụng trả ngay
	350
	771
	120%
	424

	Thư tín dụng trả chậm
	112
	138
	23%
	168

	Bảo lãnh thanh toán
	17
	64
	276%
	125

	Bảo lãnh thực hiện hợp đồng
	52
	88
	69%
	96

	Bảo lãnh khác
	28
	87
	211%
	154

	Giao dịch  ngoại tệ giao ngay
	173
	1,4
	(-)99%
	6,4

	Giao dịch ngoại tệ có kỳ hạn
	30
	12
	-
	1.158

	Tổng
	762
	1.150
	-
	2.131,4


17.2 Trái phiếu chuyển đổi
Không có
18. Các thông tin tranh chấp kiện tụng liên quan tới Maritme Bank có thể ảnh hưởng đến giá chứng khoán đăng ký
Không có. 

V. CỔ PHIẾU CHÀO BÁN 
1. Thông tin chung về cổ phiếu chào bán

	Loại cổ phiếu
	Cổ phiếu phổ thông.

	Mệnh giá
	10.000 đồng

	Tổng số cổ phần dự kiến phát hành 
	74.000.000 cổ phần.

	Đối tượng
	

	· Cổ đông hiện hữu
	67.500.000 cổ phần

	· Cán bộ nhân viên Maritime Bank
	6.500.000 cổ phần

	Trong đó dành thu hút lực lượng lao động mới
	1.000.000 cổ phần

	 Giá bán
	10.000 đồng/cổ phần


2.  Phương thức phân phối

Ngân hàng phát hành trực tiếp đối với Cổ đông hiện hữu

Các đối tượng còn lại do Hội đồng Quản trị quy định tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục 

· Bán cho Cổ đông hiện hữu

Hồ sơ đăng ký cổ phiếu:
 Đơn đăng ký mua cổ phiếu theo mẫu của ngân hàng.

Thời gian đăng ký mua:
 Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến trong quý 1 năm 2009.

Số lượng cổ phiếu được mua của cổ đông hiện hữu là 67.500.000 cổ phần, bằng 45% số lượng cổ phần hiện đang sở hữu tại thời điểm chốt danh sách. Nghĩa là cổ đông cứ sở hữu 100 cổ phần tại thời điểm chốt danh sách thì được mua 45 cổ phần với giá 10.000 đồng/cổ phần.

Phương thức thanh toán: Bằng  tiền mặt hoặc chuyển khoản.

· Bán cho cán bộ, nhân viên 

Tổng cổ phần phát hành: 




6.500.000 cổ phần;

Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến:

Quý 1 năm 2009.

Giá phát hành:





 

Giá 10.000 đồng/ cổ phần
Phương thức thanh toán: 





Bằng  tiền mặt hoặc chuyển khoản.

3. Phương pháp tính giá cổ phiếu:

Tính giá theo giá trị sổ sách: Maritime Bank sử dụng phương pháp theo công thức
	Giá trị ghi sổ
	=
	Vốn chủ sở hữu

	
	
	Số cổ phần thường đang lưu hành


Giá trị ghi sổ của Maritime Bank thời điểm 30/9/2008 là

	Giá trị sổ sách mỗi cổ phần
	=
	1.991.221.030.812 đồng
	=
	13.274,8 đồng

	
	
	150.000.000 cổ phần
	
	


Do phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với đối tượng mua là cổ đông hiện hữu (90% số lượng cổ phiếu phát hành), Cán bộ nhân viên và người có công (10% số lượng cổ phiếu phát hành) với giá phát hành là 10.000 đ/ Cổ phần.

4. Lịch trình phân phối cổ phiếu

Tối đa trong vòng 90 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng, Maritime Bank sẽ kết thúc việc phân phối cổ phiếu theo phương án.
Lịch phân phối dự kiến như sau: 
	STT
	Nội dung công việc
	Thời gian

	1
	Nhận giấy chứng nhận chào bán từ Ủy ban Chứng khoán
	D

	2
	Công bố thông tin
	D + 3

	3
	Chốt danh sách 
	D + 10

	4
	Đăng ký và chuyển nhượng quyền mua
	D + 10 → D + 28

	5
	Đăng ký, nộp tiền
	D + 10 → D + 30

	6
	Chào bán số cổ phần không thực hiện quyền
	D + 30 → D + 35

	7
	Báo cáo đợt phát hàng cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
	D + 50

	8
	Trao trả giấy chứng nhận sở hữu cổ phần)
	D 51 → D + 90



(Ghi chú: Thời gian tính theo ngày làm việc)
5. Tài khoản nhận mua cổ phiếu
Tài khoản Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam số 010 - 452100 - 008 Tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam đã mở một tài khoản chuyên dùng để nhận tiền mua cổ phiếu, trái phiếu của cổ đông. Do phạm vi phát hành là các cổ đông, và việc nộp tiền vào tài khoản chuyên dùng này của các cổ đông qua các Đợt phát hành đã trở nên quen thuộc, Ngân hàng Nhà nước cũng có sự kiểm soát quá trình tăng vốn của Maritime Bank thông qua tài khoản này (Tài khoản này có đủ số vốn cần thiết mới được đăng ký kinh doanh tăng vốn điều lệ). Tài khoản này chỉ được rút ra sau khi Maritime Bank báo cáo Uỷ ban chứng khoán Nhà nước đợt phát hành đã thành công, thực hiện đăng ký mức vốn điều lệ mới theo các quy định của pháp luật
Địa điểm nhận Hồ sơ đăng ký, nhận tiền mua cổ phiếu

· Sở Giao dịch Maritime Bank:

Địa chỉ:


44 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
Điện thoại: 

(84.4) 3945 4996

Fax: (84.4) 3942 0520
· Chi nhánh Hà Nội:

Địa chỉ:


71 Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội i
Điện thoại: 

(84.4) 3822 6060 

Fax: (84.4) 3943 6477
· Chi nhánh Đống Đa:

Địa chỉ: 


47A Huỳnh Thúc Kháng, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
Điện thoại:

(84.4) 3773 5461

Fax (84.4) 3773 5459
· Chi nhánh Thanh Xuân:
Địa chỉ:


Tầng 1 Nhà A, Đường Nguyễn Tuân, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

Điện thoại: 

(84.4) 3557 4044

Fax: (84.4) 3557 4033
· Chi nhánh Cầu Giấy:

Địa chỉ:


253 đường Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 

(84.4) 3767 5229 

Fax: (84.4) 3767 5231
· Chi nhánh Long Biên

Địa chỉ: 


217 Nguyễn Văn Cừ, Quận Long BiênTP. Hà Nội

Điện thoại: 

(84.4) 3873 6173


Fax: (84.4) 3873 6171
· Chi nhánh Hải Phòng

Địa chỉ:


Số 9 Nguyễn Tri Phương, Quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng

Điện thoại:

(84.31) 3382 3076


Fax: (84.31) 3382 3607
·  Chi nhánh Hồng Bàng:

Địa chỉ:


27C Điện Biên Phủ, Quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng

Điện thoại: 

(84.31) 3374 6366 


Fax: (84.31) 3374 6479
· Chi nhánh Ngô Quyền:

Địa chỉ: 


271 Đà Nẵng, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng

Điện thoại: 

(84.31) 3356 7882


Fax: (84.31) 3356 7863
· Chi nhánh Quảng Ninh:

Địa chỉ:


168 Lê Thánh Tông, TP. Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 

(84.33) 3826 174 


Fax: (84.33) 3826 176
· Chi nhánh Bãi Cháy:

Địa chỉ:


Tổ 8 Khu 9A P. Bãi Cháy, TP. Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 

(84.33) 3640 401


Fax: (84.33) 3640 405
· Chi nhánh Cẩm Phả:

Địa chỉ: 


158 Đường Trần Phú, Thị xã Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 

(84.33) 3938 999


Fax: (84.33) 3936 127
· Chi nhánh Vĩnh Phúc:

Địa chỉ:


Toà nhà Trạm Viễn thông Khai Quang, TP. Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 

(84.211) 3710.899


Fax: (84.211) 3710.999
· Chi nhánh Nam Định:
Địa chỉ:


217 Trần Hưng Đạo, TP. Nam Định, Tỉnh Nam Định

Điện thoại: 

(84.350) 383 2119


Fax: (84.350) 383 2969

· Chi nhánh Thái Bình:

Địa chỉ:


17A Đường Lê Lợi, TP. Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

Điện thoại: 

(84.36) 384 9686


Fax: (84.36) 384 9686
· Chi nhánh Đà Nẵng

Địa chỉ:


15 Lê Duẩn, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Điện thoại: 

(84.51) 182 5019


Fax: (84.51) 182 5019
·  Chi nhánh Hoà Khánh:

Địa chỉ:


Lô A23, 24 Điện Biên Phủ, TP Đà Nẵng

Điện thoại:

(84.511) 3736 556


Fax: (84.511) 3736 889
·  Chi nhánh Nha Trang:

            Địa chỉ:


34 Trần Phú Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại:

(84.58) 388 9363


Fax: (84.58) 388 9361
· Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ:


26-28 Hai Bà Trưng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại:

(84.8) 3822 2177


Fax: (84.8) 3822 2141
·  Chi nhánhSài Gòn:

Địa chỉ:


283 Đường 3/2,  Phường 10, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:

(84.8) 834 8632



Fax: (84.8) 834 5696
·  Chi nhánh Nam Sài Gòn:

Địa chỉ:


159 Khánh Hội, Phường 3, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:

(84.8) 3941 3936


Fax: (84.8) 3940 7602
·  Chi nhánh Cộng Hoà:

Địa chỉ:


420, 422 Đường Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 

(84.8) 434 1676



Fax: (84.8) 4341 672
·  Chi nhánh Tân Bình:

Địa chỉ: 

699 Cách Mạng Tháng 8, Phường 6, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh



Điện thoại:

(84.8) 3970 7966


Fax: (84.8) 3865 7788
· Chi nhánh Bình Dương:
Địa chỉ:
Số 27 Đường Yersin, Phường Phú Cường, Thị xã Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
Điện thoại: 

(84.650) 383 4168


Fax: (84.650) 384 8895
· Chi nhánh Vũng Tàu:

Địa chỉ: 

55, 57 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, TP. Vũng Tàu

Điện thoại: 

(84.64) 385 5904


Fax: (84.64) 385 9903
· Chi nhánh Cần Thơ:

Địa chỉ: 

40 Phan Đình Phùng, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: 

(84.71) 382 4792


Fax: (84.71) 382 0279
5.  Giới hạn về tỷ lệ năm giữ với người nước ngoài.

Căn cứ Quyết định số 787/2004/QĐ-NHNN ngày 24/06/2004 của Thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam ban hành Quy định tạm thời về việc NHTMCP đăng ký niêm yết và phát hành cổ phiếu ra công chúng, căn cứ ý kiến của NHNN tại công văn số 4175/NHNN-CNH ngày 29/05/2006 thì các nhà đầu tư nước ngoài được phép nắm giữ tối đa 30% vốn điều lệ của một ngân hàng thương mại. Hiện nay tỷ lệ nắm giữ cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài tại Maritime Bank là 0% vốn điều lệ. 

6. Các loại thuế liên quan
6.1. Thuế giá trị gia tăng
Phí và hoa hồng chịu thuế giá trị gia tăng 10% theo phương pháp khấu trừ, giao dịch ngoại tệ và vàng chịu thuế giá trị gia tăng là 10% theo phương pháp trực tiếp. Các nghiệp vụ ngân hàng khác không chịu thuế giá trị gia tăng.

6.2. Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Thuế suất thuế TNDN áp dụng đối với Ngân hàng là 28%.

7. Cổ phiếu chào bán riêng lẻ cùng đợt liên quan
- Tổng cổ phần chào bán
: 




1.000.000 cổ phần;

- Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến:
Quý 1 năm 2008.

- Giá phát hành:




 


Giá 10.000 đồng/ cổ phần
- Phương thức thanh toán: 




Bằng  tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- Tiêu chí lựa chọn:
Theo Quyết định số 1030/2008/QĐ-HĐQT ngày 21/11/2008 của Hội đồng Quản trị Maritime Bank
VI. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

· Tăng vốn điều lệ nâng cao năng lực tài chính theo quy định của Nhà nước.

· Mua sắm tài sản cố định, nâng cấp các chi nhánh hiện tại và mở các chi nhánh mới, lắp đặt máy ATM, đầu tư mua thêm một số trụ sở làm việc mới tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng và một số địa bàn khác.

· Bổ sung nguồn vốn trung, dài hạn cho vay đối với khách hàng là các tổ chức.

VII. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

Dự kiến kế hoạch sử dụng vốn chủ sở hữu sau khi tăng lên 2.485 tỷ đồng (vốn điều lệ 2.250 tỷ, thặng dư vốn là 180 tỷ và các quỹ khác là 55 tỷ) như sau:

· Đầu tư vào cơ sở vật chất, công nghệ và năng lực nhân sự: 30%

· Đầu tư phát triển Công nghệ ngân hàng, triển khai Dự án hiện đại hoá hệ thống thanh toán giai đoạn II bằng nguồn vốn vay và vốn đối ứng của Maritime Bank.

· Đầu tư cơ sở vật chất cho việc mở mới 20-25 Chi nhánh và 20 Phòng giao dịch; nâng cấp cơ sở vật chất, hệ thống công nghệ thông tin của 31 điểm giao dịch hiện tại theo yêu cầu đổi mới cơ cấu tổ chức. 

· Đầu tư cho tín dụng ngắn, trung và dài hạn 40%. Đối tượng là các doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả trên địa bàn Hà Nội, TP HCM và các tỉnh, thành phố thuộc địa bàn hoạt động của Maritime Bank; đặc biệt các doanh nghiệp thuộc ngành Hàng hải, Bưu chính - Viễn thông,…; các dự án phát triển công nghệ, hạ tầng cơ sở. 

· Đầu tư góp vốn, liên doanh, tham, gia đấu giá IPO các doanh nghiệp lớn, làm ăn có hiệu quả: 15% tăng mức góp vốn cổ phần, liên doanh lên 500 tỷ đồng  vào các doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả, có tiềm năng phát triển lâu dài, đặc biệt quan tâm tới các doanh nghiệp cổ phần hoá, có kế hoạch niêm yết trên sàn giao dịch và các doanh nghiệp có chương trình hợp tác toàn diện với Maritime Bank.

· Đầu tư phát triển dịch vụ và các hoạt động phi tín dụng: 14%

· Tăng cường dịch vụ thẻ (mở rộng việc phát hành thẻ thanh toán, thẻ ghi nợ).

· Mở rộng dịch vụ kiều hối.

Phương án đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất và trang bị kỹ thuật từ vốn điều lệ tăng thêm đợt 1 năm 2008 như sau:

1.  Đầu tư cơ sở vật chất cho các chi nhánh, phòng giao dịch hiện hữu và mở mới dự kiến là 135,5 tỷ đồng
- Nâng cấp các Chi nhánh hiện tại:


26 tỷ đồng

- Nâng cấp các Phòng giao dịch hiện tại:
11,5 tỷ đồng

- Mở mới 24 Chi nhánh:




48 tỷ đồng

- Mở mới 35 Phòng giao dịch:



27 tỷ đồng
- Trang bị hệ thống ATM:




36 tỷ đồng

- Mua bản quyền phần mềm:



5 tỷ đồng
2. Mua sắm Tài sản cố định dự kiến là:  341,5 tỷ đồng
- Dự kiến mua bất động sản tại 24 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội để xây dựng trụ sở trung tâm điều hành:





Kinh phí dự kiến là 160 tỷ đồng

- Mua trụ sở chi nhánh Hồ Chí Minh tại 24-26 Hai Bà Trưng, Quận 1, Hồ Chí Minh: Kinh phí 76,5 tỷ đồng (đã hoàn thành).
- Xây dựng trụ sở Chi nhánh Nha Trang:
Kinh phí dự kiến là 10 tỷ đồng

- Xây dựng trụ sở Chi nhánh Sài Gòn:

Kinh phí dự kiến là 15 tỷ đồng
- Xây dựng trụ sở Chi nhánh Hải Phòng:
Kinh phí dự kiến là 80 tỷ đồng

3. Bổ sung vốn kinh doanh dự kiến là:      273 tỷ đồng
3
VIII.
TỔ CHỨC KIỂM TOÁN

CÔNG TY TNHH PRICEWATERHOUSECOOPERS VIỆT NAM (PWC)
Địa chỉ:




Phòng 701 Tầng 7 Pacific Place,







83B Phố Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 




(84.4) 946 2246 

Fax:
 




(84.4) 946 0705 

Hà nội, ngày 6 tháng 1 năm 2009

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN 
HÀNG HẢI VIỆT NAM
	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

LÊ THỊ LIÊN 
	TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

BÙI ĐỨC MIỆN

	TỔNG GIÁM ĐỐC
TRẦN ANH TUẤN

	KẾ TOÁN TRƯỞNG

NGUYỄN THỊ THU HẰNG



X.   PHỤ LỤC.

1. Phụ lục I: Bản sao hợp lệ Giấy phép thành lập
2. Phụ lục II: Bản sao hợp lệ Giấy phép hoạt động

3. Phụ lục III: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
4. Phụ lục IV: Bản sao hợp lệ Điều lệ 
5. Phụ lục V: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2006, 2007 và báo cáo tài chính quí 3/2008
6. Phụ lục VI: Giới thiệu những văn bản pháp luật liên quan đến tổ chức phát hành và đợt chào bán. 
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Tỷ đồng








Các Hội đồng       và Ủy ban
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